I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
	TT 
	Mục tiêu năm
	Nội dung năm
	Hoạt động chủ đề
	Tài nguyên học liệu
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	
Nhánh 4

	 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	

	 A. Phát triển vận động
	

	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	

	1
	Thực hiện đúng, thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 5: 
- Hô hấp: Hít vào thở ra kết hợp bắt chước âm thanh
- Tay: Đưa 2 tay ra phía trước sang ngang
- Lưng, bụng: 2 tay giơ cao quá đầu đứng cúi đầu về phía trước, tay chạm đất
- Chân: 2 tay chống hông, từng chân nhấc lên cao vuông góc
- Bật: Nhảy lên chân trước, chân sau                                         * Vận động toàn trường
	https://hoatrangnguyen.com.vn/chuong-trinh-giao-duc-mam-non-mau-giao-lon-5-6-tuoi

	Khối
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	

	 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	

	 * Vận động: đi
	

	8
	Giữ được thăng bằng cơ thể, không làm rơi vật đang đội trên đầu khi đi trên ghế thể dục
	Giữ được thăng bằng cơ thể, không làm rơi vật đang đội trên đầu khi đi trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m) 
	Tiết học: Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m) đầu đội túi cát
	https://baigiang.violet.vn/present/bo-chuan-phat-trien-tre-em-nam-tuoi-.html
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	HĐH+HĐNT
	 
	 
	 

	 * Vận động: chạy
	

	10
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi tốc độ ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh
	Chạy thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh
	Trò chơi: Chạy theo cờ hiệu 
	https://hoatrangnguyen.com.vn/chuong-trinh-giao-duc-mam-non-mau-giao-lon-5-6-tuoi
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	15
	Nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo khi phối hợp thực hiện vận động chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	Tiết học: Chạy vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	https://baigiang.violet.vn/present/bo-chuan-phat-trien-tre-em-nam-tuoi-8099786.html
	lớp
	lớp học+ sân chơi 
	 
	HĐH+HĐNT
	 
	 

	* Vận động: bò, trườn, trèo
	

	20
	Biết phối hợp tay chân nhịp nhàng, khéo léo trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm đúng kỹ thuật
	Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
	Tiết học: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm
	https://baigiang.violet.vn/present/bo-chuan-phat-trien-tre-em-nam-tuoi-8099786.html
	Lớp
	 lớp học+ sân chơi 
	 
	 
	 
	HĐH+HĐNT

	* Vận động: tung, ném, bắt 
	

	* Vận động: bật, nhảy
	

	33
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa tối thiểu 50 -55 cm 
	Bật xa tối thiểu 50 - 55 cm
	Trò chơi:  Bật  qua con suối 50-55cm
	https://baigiang.violet.vn/present/bo-chuan-phat-trien-tre-em-nam-tuoi-8099786.html
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	 * Trò chơi vận động.
	

	40
	



Thích chơi các trò chơi vận động. Biết luật chơi, cách chơi, phối hợp chơi với bạn vui vẻ
	Chơi trò chơi vận động 
	Du lịch dưới đại dương
	https://tikib -tro-choi-van-dong- cho-tre-mam-non- 
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	Chơi trò chơi vận động 
	Chuyền nước
	https://vndoc.com/cac-tro-choi-van-dong-cho-tre-mam-non-hay-nhat
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	Chơi trò chơi vận động 
	Đổ nước vào chai
	https://vndoc.com/cac-tro-choi-van-dong-cho-tre-mam-non-hay-nhat

	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	Chơi trò chơi vận động 
	Phân loại rác
	https://vndoc.com/cac-tro-choi-van-dong-cho-tre-mam-non-hay-nhat
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	Chơi trò chơi vận động
	Gieo hạt
	https://vndoc.com/cac-tro-choi-van-dong-cho-tre-mam-non-hay-nhat
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	Chơi trò chơi vận động

	Giúp tôi làm sạch
	https://vndoc.com/cac-tro-choi-van-dong-cho-tre-mam-non-hay-nhat
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	Chơi trò chơi vận động
	Dòng chảy diệu kỳ
	https://vndoc.com/cac-tro-choi-van-dong-cho-tre-mam-non-hay-nhat
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	Chơi trò chơi vận động
	Giờ Trái Đất
	https://vndoc.com/cac-tro-choi-van-dong-cho-tre-mam-non-hay-nhat
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	Chơi trò chơi vận động 
	Lá khóc- lá cười
	https://vndoc.com/cac-tro-choi-van-dong-cho-tre-mam-non-hay-nhat

	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay-mắt
	

	44
	Biết vẽ hình và sao chép chữ cái, chữ số
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	Thực hành: Vẽ ký hiệu, chữ cái, chữ số thay tên của trẻ trên sản phẩm của mình
	http://mnphopgddonghung.edu /hd-huong-dan-tre-sao-chep-1-so-ky-hieu-chu-cai-ten-cua-minh-.html
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	46
	Xếp chồng, lắp ráp được 12-15 khối, theo mẫu và theo ý thích
	Xếp chồng, lắp ráp được12-15 khối 
	- Công viên xanh                     - Biển Đồ Sơn quê em
	https://thietbimamnonhavu.com/-do-choi-lap-rap-xay-dung.html
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	47
	Biết tự cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya, xâu - luồn - buộc dây
	TC : Bé thi mặc trang phục
	http://.daitu.edu.vn//hd-tre-ky-nang-cai-coi-cuc-ao-xau-buoc-day-giay.html
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	49
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	Đồ chơi tái chế                     
	https://tai-lieu/mot-so-cach-lam-do-choi-tu-vat-lieu-tai-che-cho-tre-mam-non

	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	50
	Cân nặng, chiều cao, cân nặng/chiều cao phát triển bình thường
	Thực hiện cân và đo chiều cao cho trẻ
	
Cân  và đo chiều cao  lần 2. Vào sổ tổng hợp theo mẫu.
	https://sachtrangan.com/so-theo-doi-suc-khoe-tre-mam-non-nti144757122.ht
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	

	57
	Biết cách lựa chọn và phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	Chơi: Chọn và phân biệt thực phẩm sạch an toàn. Chọn thức ăn sạch, thức ăn mốc, ôi thiu.
	https://9-cach-lua-chon-thuc-pham-an-toan-sach-tuoi-ngon-giau-chat-dinh-duong/
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	60
	Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)
	Thói quen ăn uống tốt/không tốt
	Đọc thơ về hành vi ăn uống văn minh
	https://chiase.org/threads/bai-tho-gio-an-cua-be.1574/

	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	

	61
	Chủ động thực hiện được một số việc đơn giản: Tự rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt đúng kỹ năng, thao tác quy định
	Các bước năng lau mặt, rưa tay
	 - Thực hành việc rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.                           - Thực hành các bước lau mặt 
	https://www.suphammamnon.bachkhoasaigon.edu.vn/kien-thuc/cac-buoc-rua-mat-cho-tre-mam-non.html
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	64
	Có ý thức giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ
	- Chải đầu tóc khi bị rối. Chỉnh quần áo khi bị xô, lệch
	 Bé giữ gìn vệ sinh cá nhân 
	https://hongngochospital.vn/day-tre-ve-sinh-ca-nhan-dung-cach/ 
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	66
	Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong nhấn nút xả nước cho sạch
	Sử dụng đồ dùng vệ sinh: đi xong nhấn nút xả ước cho sạch
	TC: Tìm đúng nkhu vệ sinh của bé               TC: Thi xem ai làm đúng
	http://mamnon.edu.vn/ huong-dan-tre-ky-nang-di-ve-sinh-dung-noi-quy-dinh. 
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	

	67
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	Không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, không làm đổ vãi thức ăn biết nhặt cơm rơi vào đĩa
	Trò chuyện, xem tranh ảnh và thực hành các hành vi văn minh trong ăn uống.
	http://mncuonggian.nghixuan.edu.vn/thu-vien/video-clip/giao-duc-hanh-vi-van-hoa-trong-an-uong-cho-tre.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	68
	Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	TC: Tìm đúng khu vệ sinh của bé
	https://tailieu.vn/doc/huong-dan-be-di-ve-sinh-dung-noi-quy-dinh-
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	69
	Có một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe
	Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe
	Bệnh vi rút Covid- 19 và cách chăm sóc, xử lý.
	http://khcncaobang.gov.vn/ =Giao-duc-Y-te/Dich-benh-Covid-19-va-cach-phong-tranh-2924
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	70
	Biết lợi ích của việc vệ sinh môi trường đối với sức khỏe của con người
	 Lợi ích của việc vệ sinh môi trường đôi với sức khỏe của con người
	TC: Lớp học xanh của bé 
	https://thietbimamnonhavu.com/giao-duc-tre-mam-non-giu-gin-ve-sinh-moi-truong.html
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	
	
	
	TC: Cho tôi xin rác  
	
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	72
	Biết lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết. Ích lợi của việc mặc trang phục phù hợp với thời tiết
	Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết. Ích lợi của việc mặc trang phục phù hợp với thời tiết
	TC: Trang phục đẹp nhất
	http://mgmangnon.hoankiem.edu.vn/hoat-dong-chuyen-mon/day-be-cach-chon-trang-phuc-theo-dung-mua.html
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	73
	Biết bỏ rác đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp
	Bỏ rác đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp
	TC: Nhân viên môi trường                           TC: Phân loại rác
	http://mnttdu.phuluong.edu.vn/giao-an-pttc-knxh-day-tre-bo-rac-dung-noi-quy-dinh-.html
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	74
	Tìm hiểu tác hại của việc hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không lại gần người đang hút thuốc lá
	 Biết tác hại của việc hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không lại gần người đang hút thuốc lá, biết nhắc nhở người lớn không hút thuốc ở nơi công cộng và biết nói hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và ảnh hưởng tới môi trường
	Môi trường không khói thuốc
	https://www.youtube.com/watch?v=2wOogF_-0yQ

	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	 4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	

	75
	Biết bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng...là những vật dụng  nguy hiểm khi đến gần; Không ngịch các vật sắc nhọn.
	Nhận biết và phòng tránh những đồ vật nguy hiểm tính mạng 
	Trò chơi: Tạo các tình huống để trẻ chơi với các đồ chơi khác nhau. Trẻ lựa chọn được các đồ chơi có thể gây nguy hiểm cho trẻ, cho bạn và biết cách chơi an toàn với đồ chơi đó.  
	https://www.youtube.com/watch?v=rcWkGYDHpXY

	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	76
	Biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm…là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần
	Nhận biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm…là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần
	Trò chơi, tạo tình huống dạy trẻ biết kêu cứu khi mình hoặc bạn gặp nguy hiểm.
	https://www.youtube.com/watch?v=WLz_ii8XGQI

	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	80
	Biết một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn.
	Thực hiện được một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn(không bỏ hột, hạt vào tai, mũi; leo trèo cây, ban công, tường rào, không tự ý ra khỏi lớp…)
	 Cùng bé thực hiện nội quy của trường, lớp
	https://giaoanmamnononline.blogspot.com/2017/01/giao-an-be-den-truong-that-an-toan.html
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIÊN NHẬN THỨC
	

	 A. Khám phá khoa học
	

	1. Môi trường xung quanh bé
	

	82
	Có một số hiểu biết ban đầu về môi trường và bảo vệ môi trường.
	Môi trường sạch
	Môi trường xanh-sạch-đẹp
	https://steame.vn/giao-duc-bao-ve-moi-truong-cho-tre-mam-non/
	Lớp
	lớp học
	HĐC
	HĐNT
	HĐC
	ĐTT

	
	
	Môi trường bẩn
	Ô nhiễm môi trường
	
	Lớp
	lớp học
	HĐC
	HĐNT
	HĐC
	ĐTT

	
	
	Bảo vệ môi trường
	Tiết học: Bé bảo vệ môi trường
	
	Lớp
	lớp học
	HĐH+HĐNT
	 
	 
	 

	 2. Đồ vật:
	

	 * Đồ dùng, đồ chơi 
	

	85
	Biết đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
	Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi
	Trò chuyện nhận biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi ngoài sân trường
	https://www.ch.edu.vn/cho-tre-quan-sat-canh-vat-xung-quanh-san-truong-tcvd-ai-nhanh-nhat.html
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	 3. Động vật và thực vật
	

	93
	Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại của một số loại con vật
	Đặc điểm , ích lợi , tác hại, của một số loại con vật
	Trò chuyện về một số con vật gần gũi
	https://giaoan.violet.vn/present/ chu-de-3-con-vat-gan-gui-1298.html
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	96
	Trẻ biết về mối quan hệ của động vật và con người với môi trường sống.
	Mối quan hệ của động vật và con người với môi trường sống.
	- Trò chuyện về ích lợi của động vật đối với con người và tác hại của con người tác động đến động vật gây ô nhiễm môi trường.
	https://giaoan.violet.vn/present/chu-de-3-con-vat-gan-gui-12982591.html
	Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	HĐNT
	HĐC
	HĐNT
	HĐNT

	98
	Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại của một số loại cây, hoa
	Đặc điểm , ích lợi , tác hại, của một số loại cây, hoa
	Trò chuyện về một số loại cây, hoa gần gũi
	https://giaoanmamnononline.blogspot.com/2018/02/de-tai-tro-chuyen-ve-mot-so-loai-cay-xanh.html
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	100
	Trẻ thấy được quá trình phát triển của cây, hoa
	Quá trình phát triểncây, hoa và điều kiện sống của cây, hoa
	TC: Quá trình phát triển của cây
	http:// edu.vn/ /huong-dan-tre-gieo-hat-va-theo-doi-qua-trinh-phat-trien-cua-cay-.html
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	HĐG
	HĐNT
	HĐG
	HĐG

	101
	Trẻ biết về mối quan hệ của thực vật và con người với môi trường sống.
	Mối quan hệ của thực vật và con người với môi trường sống.
	- Trò chuyện về ích lợi của thực vật đối với con người và tác hại của con người tác động đến thực vật gây ô nhiễm môi trường.
	https://giaoanmamnononline.blogspot.com/2018/02/de-tai-tro-chuyen-ve-mot-so-loai-cay-xanh.html
	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	HĐNT
	HĐC
	HĐNT
	HĐNT

	103
	Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại của rừng
	Đặc điểm , ích lợi , tác hại của rừng
	Trò chuyện về lợi ích của rừng, tác hại của việc chặt phá rừng và biện pháp bảo vệ rừng
	http://mntanphuoctay.pgdtantru.edu.vn/giao-duc-tre-bao-ve-moitruong.html
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 HĐC

	104
	Trẻ giải thích được mối quan hệ nguyên nhân-kết quả đơn giản trong cuộc sống hàng ngày
	Phát hiện và nêu được nguyên nhân dẫn đến vấn đề
	Trò chyện về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường
	http://mntanphuoctay.pgdtantru.edu.vn/tin-tuc/mot-so-bien-phap-giao-duc-tre-bao-ve-moi-truong.html
	Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	HĐC
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	105
	Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, nhận xét, thảo luận. (Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển)
	Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, nhận xét, thảo luận. (Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển)
	Thực hành gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển)
	http:// edu.vn/videos/ /huong-dan-tre-gieo-hat-va-theo-doi-qua-trinh-phat-trien-cua-cay-39.html

	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	HĐG
	HĐNT
	HĐG
	HĐNT

	106
	Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận
	Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận
	- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và cách bảo vệ môi trường
	http://mntanphuoctay.pgdtantru.edu.vn/tin-tuc/mot-so-bien-phap-giao-duc-tre-bao-ve-moi-truong.html

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	HĐC

	
	
	
	- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây…
	http://mntanphuoctay.pgdtantru.edu.vn/tin-tuc/mot-so-bien-phap-giao-duc-tre-bao-ve-moi-truong.html
	Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	HĐC+HĐG
	HĐNT
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	107
	Trẻ biết giải quyết vấn đề bằng các cách khác nhau
	Giải quyết vấn đề bằng các cách khác nhau
	Giải quyết vấn đề bằng các cách khác nhau phù hợp với thực tế( thay đổi vị trí, số lượng...)
	https://yeutre.vn/bai-viet/cach-day-tre-5-tuoi-ky-nang-giai-quyet-van-de-cuc-hieu-qua.25841/
	Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	HĐG
	HĐNT
	HĐG
	HĐNT

	108
	Có khả năng nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát
	Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát
	Phân biệt điểm giống và  khác nhau, của các đối tượng được quan sát.( Con vật, đồ vật, con người…)
	http://mocnoi.com/hoidap-ct-186818-day-be-phan-biet-mau-giong-va-khac-nhau.htm
	Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	109
	Có khả năng thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình
	Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình
	Sử dụng đối tượng tạo ra sản phẩm mới thông qua HĐ chơi, âm nhạc, tạo hình ( Ép hoa, vẽ tranh, tạo thế cây...)
	https://toplist.vn/top-list/tro-choi-cung-co-kien-thuc-trong-cac-tiet-hoc-cho-tre-mam-non-hay-26366.htm
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐC
	HĐC

	 4. Một số hiện tượng tự nhiên
	

	 * Thời tiết, mùa
	

	111
	 Biết một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa
	Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa
	Trò chuyện về đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống
	https://giaoan.violet.vn/mot-so-hien-tuong-thoi-tiet-theo-mua-va-anh-huong-cua-no-den-sinh-hoat-cua-con-nguoi-11603484.html
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	112
	Biết được ảnh hưởng của thời tiết đến sinh hoạt của con người và sự thay đổi của con vật và cây theo mùa
	Sự thay đổi sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa
	Trò chuyện Sự thay đổi trong sinh hoạt của cây theo mùa
	https://giaoan.violet.vn/mot-so-hien-tuong-thoi-tiet-theo-mua-va-anh-huong-cua-no-den-sinh-hoat-cua-con-nguoi-11603484.html
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	Trò chuyện Sự thay đổi trong sinh hoạt của con vật theo mùa
	
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	113
	Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống
	Đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống
	- Thực hiện bảng dự báo thời tiết hàng ngày.
	http://giao-an-linh-vuc-ptnt-lqvt-cac-mua-trong-nam.html
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 

	114
	Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
	Dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên 
	Trò chuyện về gió
	https://www.youtube.com/watch?v=wtjWm7t87
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Trò chuyện bầu trời
	http://www.cogiaomamnon. quan-sat-bau-troi-va- thoi-tiet.html
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Trò chuyện về thời tiết
	http://www.cogiaomamnon. quan-sat-bau-troi-.html
	Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Nhận biết và đoán được khi trời sắp mưa, lợi ích và tác hại của mưa, biện pháp tránh mưa.
	https://baigiang.violet.vn/present/kham-pha-mua-12586517.html
	Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Trò chuyện về bão,lũ ( Nguyên nhân, tác hại và biện pháp)
	https://baigiang.violet.vn/present/kham-pha-mua-12586517.html
	Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	HĐC
	HĐNT
	HĐC
	HĐC

	 * Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	

	115
	Nhận ra sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	+Trò chuyện về nắng và mặt trời: Lợi ích và tác hại của nắng, biện pháp tránh nắng
	https://www.youtube.com/watch?v=0VyIMaHnDU8
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	Trò chuyện về sự khác nhau giữa ngày và đêm.                   TC: Bé chọn đúng      (Các hoạt động tương ứng ngày và đêm)
	http://thuviengiaoan.vn/ giao-an-chu-de-hien-tuong-tu-nhien-mon-kham-pha-khoa-hoc-de-tai-bau-troi-cua-be-22545/

	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	 *Nước
	

	116
	



Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Các nguồn nước trong môi trường sống
	Tìm hiểu về nước
	https://www.youtube.com/watch?v=mDrKathOBEU
	Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	HĐC
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây
	Trò chơi: phân biệt nguồn nước, tác dụng của nước
	https://hanyny.com/giao-an-mam-non-kham-pha-khoa-hoc-tim-hieu-ve-nuoc
	Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	HĐC
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	Một số đặc điểm, tính chất của nước
	Trò chơi: Làm thí nghiệm về nước đổi màu, nước bốc hơi.
	https://hanyny.com/giao-an-mam-non-kham-pha-khoa-hoc-tim-hieu-ve-nuoc

	Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	HĐG
	HĐG
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Trò chơi:  hành vi đúng sai về nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	https://hanyny.com/giao-an-mam-non-kham-pha-khoa-hoc-tim-hieu-ve-nuoc

	Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	HĐC
	HĐC
	HĐNT
	HĐNT

	117
	Nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng
	 Nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng. VD: nắp cốc có những giọt nước do nước nóng bốc hơi.
	 Nhận biết mối liên hệ đơn giản của sự vật hiện tượng: Cây và ánh nắng, nước; thực phẩm với con người...               - Thí nghiệm, trải nghiệm, nhận xét, giải thích về mối liên hệ giản của các sự vậy hiện tượng, giải quyết các vấn đề đơn giản đó.
	https://baigiang.violet.vn/present/moi-quan-he-va-su-phat-trien-cua-cac-su-vat-hien-tuong-trong-the-gioi-12828732.html

	Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	HĐG
	HĐNT
	HĐG
	HĐNT

	 * Không khí, ánh sáng
	

	118
	Có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng và cách sử dụng hợp lý
	Các nguồn ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
	Trò chuyện về nguồn ánh sáng( điện, nhiên liệu, năng lượng mặt trời, nuowcs, gió…) Thực hành cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và an toàn
	http:// edu.vn/giao-an/khong-khi-cac-nguon-anh-sang-va-su-can-thiet-cua-no-voi-cuoc-song-con-nguoi-con- 218144.aspx
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	HĐC

	
	
	
	Tiết học: Giờ trái đất
	http:// edu.vn/giao-an/khong-khi-cac-nguon-anh-sang-va-su-can-thiet-cua-no-voi-cuoc-song-con-nguoi-con- 218144.aspx
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH

	119
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
	Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
	Tiết học: Bé tìm hiểu không khí
	https://www.youtube.com/watch?v=vTTpIl-pKNM

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	 Làm thí nghiệm về cây cần ánh sáng, không khí
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 

	 * Đất, đá, cát, sỏi
	

	120
	Biết một vài đặc điểm, tính chất của đất,đá, cát, sỏi
	Đặc điểm chung, tính chất nổi bật của đất, đá, cát, sỏi
	Trò chuyện về đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi
	http://mntanphuoctay.pgdtantru.edu.vn/tin-tuc/mot-so-bien-phap-giao-duc-tre-bao-ve-moi-truong.html

	Lớp
	 Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	Một số nguyên nhân làm cho đất bị ô nhiễm và biện pháp bảo vệ đất.
	
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	 5. Công nghệ
	

	121
	Thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột , mở thư mục
	Thực hành một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột , mở thư mục
	http://mnthanhminh.vinhphuc.edu.vn/cham-soc-giao-duc-tre/cho-tre-lam-quen-voi-may-tinh-c4412-155830.aspx
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	122
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning ....trên máy tính
	Chơi TC trên máy tính: Kids mart: Cỗ máy thời tiết. TC trên phần mềm giáo án điện tử, Elearning…
	https://tailieu.vn/doc/tro-choi-ung-dung-tu-kidsmart-ngoi-nha-toan-hoc-cua-millie-270350.html
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	

	124
	 Biết quan tâm đến con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: "Bao nhiêu?"; "Đây là mấy?"…
	Quan tâm đến con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: "Bao nhiêu?"; "Đây là mấy?"…
	TC: Con đường cây xanh...
	https:// document /4135669-to-chuc-tro-choi-day-tre-mau-giao-dem-trong-pham-vi-10

	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	125
	Có khả năng đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	Đếm  trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	Chơi: Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng
	https:// document /4135669-to-chuc-tro-choi-day-tre-mau-giao-dem-trong-pham-vi-10

	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	129
	Biết được chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 8
	 Nhận biết chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 8
	Tiết học: Nhận biết nhóm có 8 đối tượng, chữ số 8
TC ôn luyện: Nhận biết nhóm có 8 đối tượng, chữ số 8
	 https://www.youtube.com/watch?v=26uukvikK-

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐG+HĐC
	 

	135
	Biết so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	Tiết học:So sánh, thêm bớt nhóm có số lượng 8                                      TC ôn luyện:So sánh, thêm bớt nhóm có số lượng 8
	 https://www.youtube.com/watch?v=u7s1n-UOck4

	Khối
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐG+HĐC

	 2. Xếp tương ứng
	

	145
	Có khả năng xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	 Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	TC: Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	https://www.youtube.com/watch?v=oYrXwaFaR5U
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	3. Sắp xếp theo quy tắc
	

	147
	 Biết sắp xếp các đối tượng theo tình tự nhất định theo yêu cầu.
	Sắp xếp các đối tượng theo tình tự nhất định theo yêu cầu.
	TC: Sắp xếp các đối tượng theo tình tự nhất định theo yêu cầu.
	https://123docz.net/document/8082351-day-tre-sap-xep-theo-quy-tac.htm
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	 4. So sánh , đo lường.
	

	150
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	Thực hành đong đo nước
	https://www.youtube.com/watch?v=12NCIqpLsnE
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐNT
	HĐNT

	 5. Hình dạng.
	

	152
	Biết gọi tên và chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật
	Nhận biết, phân biệt  khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế
	Tiết học: Nhận biết, gọi tên  khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế
	https://giaoan.violet.vn/present/nhan-biet-phan-biet-khoi-vuon-khoi-chu-nhat-9967251.html
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG+HĐC
	 
	 

	153
	Trẻ có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Trò chơi: Chắp ghép, sắp xếp tạo hình mới
	https://baigiang.violet.vn/present/chap-ghep-cac-hinh-hinh-hoc-12976930.html
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	154
	Biết tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	Tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	Trò chơi: Tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	http:// /linh-vuc-phat-trien-nhan-thuc-hoat-dong-hoc-tao-ra-hinh-hoc-bang-cac-cach-khac-nhau/
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian.
	

	156
	Phân biệt  được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày
	Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai
	Thực hiện gắn lịch của bé
	https://thietbimamnonhavu.com/giao-an-lam-quen-cac-ngay-thang-trong-nam.html
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	157
	Gọi được tên các ngày trong tuần theo thứ tự
	Gọi tên các ngày trong tuần
	Thực hiện gắn lịch của bé
	https://thietbimamnonhavu.com/giao-an-lam-quen-cac-ngay-thang-trong-nam.html
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	159
	Gọi được tên các tháng trong năm theo thứ tự
	Nhận biết các tháng trong năm theo thứ tự
	Thực hiện gắn lịch của bé
	https://thietbimamnonhavu.com/giao-an-lam-quen-cac-ngay-thang-trong-nam.html
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	160
	Gọi được tên các mùa trong năm theo thứ tự
	Nhận biết các mùa trong năm theo thứ tự
	Thực hiện gắn lịch của bé
	https://baigiang.violet.vn/present/tim-hieu-cac-mua-trong-nam-11962127.html
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	 C. Khám phá xã hội
	

	 1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	

	163
	Nói được địa chỉ gia đình mình ( đô nhà, đường/ thôn/xóm, số điện thoại ( nếu có)... ( khi được hỏi, trò chuyện.
	Trò chuyện về địa chỉ gia đình
	Môi trường khu nhà của bé
	http://mnlienminh.ductho.edu.vn/tin-tuc/giao-an/giao-an-kpkh-tro-chuyen-nhà-cua-be-.html
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 HĐC

	164
	Biết được những đặc điểm nổi bật của trường/lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường khi được hỏi, trò chuyện
	Đặc điểm nổi bật của trường/lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường
	Ngôi trường xanh-an toàn của bé
	http://mnlienminh.ductho.edu.vn/tin-tuc/giao-an/giao-an-kpkh-tro-chuyen-nhà-cua-be-.html
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	Lớp học thân thiện của bé
	
	Khối
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	166
	Kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống của đia phương 
	Tìm hiểu một số địa điểm công cộng gần gũi của đia phương như nhà văn hóa thôn, UBND Kênh Dương, Đình chùa Hào Khê….
	Trò chuyện về UBND phường Kênh Dương và điện lực Lê Chân
	https://baigiang.violet.vn/present/showprint/entry_id/7250161
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	 2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	

	 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	

	170
	Có khả năng kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của một số danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, địa phương
	Kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của phường Kênh Dương
	Trò chuyện về Đình Hào Khê
	https://baigiang.violet.vn/present/showprint/entry_id/7250161
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	 A. Nghe hiểu lời nói
	

	177
	Hiểu được nghĩa từ khái quát: PTGT, ĐV,TV, đồ dùng đồ chơi. 
	Nghe các từ khái quát nói về  đồ dùng đồ chơi. 
	Trò chuyện nghe các từ khái quát nói về  đồ dùng đồ chơi. 
	https://www.mamnon.com/newsDetails.aspx?topicID=4098
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	Nghe các từ khái quát nói về  đồ dùng gia đình. 
	Trò chuyện nghe các từ khái quát nói về  đồ dùng gia đình. 
	https://www.mamnon.com/newsDetails.aspx?topicID=4099
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	Nghe các từ khái quát nói về  động vật
	Trò chuyện nghe các từ khái quát nói về  động vật
	https://www.mamnon.com/newsDetails.aspx?topicID=4100
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	Nghe các từ khái quát nói về:   thực vật  
	Trò chuyện nghe các từ khái quát nói về: thực vật  
	https://www.mamnon.com/newsDetails.aspx?topicID=4101
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	179
	Có khả năng nghe hiểu được nội truyện kể phù hợp với chủ đề, độ tuổi.
	Nghe truyện kể phù hợp với chủ đề,  độ tuổi.
	Tiết học: Truyện "Mái tóc của rừng"
	https://www.youtube.com/watch?v=6_ch_jm9rSg
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG+HĐC
	 
	 

	180
	Có khả năng nghe hiểu được nội truyện đoc phù hợp với chủ đề, độ tuổi.
	Nghe truyện đọc, phù hợp với chủ đề, độ tuổi.
	Nghe truyện đọc về chủ đề Bảo vệ môi trường
	https://coyeu.com/ke-chuyen-ve-bao-ve-moi-truong/
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	181
	Thích nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với chủ đề, độ tuổi.
	Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với chủ đề, độ tuổi.
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề Bảo vệ môi trường
	https://kenosa.vn/giup-be-tim-hieu-va-bao-ve-moi-truong-qua-truyen-ke-tho-ca-cau-do.htm
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	

	183
	Biết kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được
	Kê lại sự việc theo trình tự
	TC: Thi kể chuyện
	https://text.123docz.net/document/5062316-day-tre-5-6-tuoi-ke-chuyen-theo-tranh-o-truong-mam-non-hoa-mai-yen-bai.htm
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	184
	 Sử dụng được các từ chỉ hoạt động, đặc điểm.... Phù hợp với ngữ cảnh. 
	Sử dụng được các từ chỉ hoạt động, đặc điểm.... Phù hợp với ngữ cảnh. 
	Tạo tình huống, tổ chức các buổi giao lưu trong lớp,  cho trẻ lựa chọn từ ngữ để giao tiếp, diễn đạt các sự  sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh
	http://bai-giang/huong-dan-ky-nang-su-dung-ngon-ngu-phong-cach-trong-thuc-hanh-giang-831/
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	185
	Dùng được câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh..... 
	 Đặt câu hỏi: "Tại sao? Như thế nào? Làm bằng gì? "
	 Tạo tình huống để trẻ đặt câu hỏi: "Tại sao? Như thế nào? Làm bằng gì? "
	http://bai-giang/huong-dan-ky-nang-su-dung-ngon-ngu-phong-cach-trong-thuc-hanh-giang-831/
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	186
	Biết miêu tả sự việc có một số tình tiết theo trình tự với 1 số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái.... của nhân vật. 
	Miêu tả sự việc có một số tình tiết theo trình tự với 1 số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái.... của nhân vật. 
	Đặt các câu hỏi khác nhau về cùng một vấn đề. Cùng chia sẻ thông tin, đàm thoại,tạo tình huống  tranh luận về  hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	https://text.123docz.net/document/5062316-day-tre-5-6-tuoi-ke-chuyen-theo-tranh-o-truong-mam-non-hoa-mai-yen-bai.htm
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	189
	Biết kể chuyện theo đồ vật, theo tranh 
	Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh 
	Tiết học: Kể chuyện sáng tạo
	https://text.123docz.net/document/5062316-day-tre-5-6-tuoi-ke-chuyen-theo-tranh-o-truong-mam-non-hoa-mai-yen-bai.htm
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐH+HĐG+HĐC

	191
	Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh
	Điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh
	Trò chuyện, xem video, sử dụng một số tình huống về cách điều chỉnh giọng nói( nói đủ nghe, không la hét to...)
	http://baigiang.co/bai-giang/huong-dan-ky-nang-su-dung-ngon-ngu-phong-cach-trong-thuc-hanh-giang-831/
	Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	VS-AN
	HĐNT
	HĐG
	HĐG

	192
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè
	 Tiết học: Thơ " Bé giữ vệ sinh môi trường"
	https://mnhoahong.pgdthanhxuan.edu.vn/gioi-thieu/tho-be-giu-ve-sinh-moi-truong-c20488-82042.aspx
	Lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG+HĐC
	 
	 
	 

	 C. Làm quen với việc đọc - viết
	

	195
	Nhận ra ký hiệu thông thường trong cuộc sống: Nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm, lối ra - vào.
	Làm quen mới một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống: Nhà vệ sinh, cấm lửa,lối ra - vào nơi nguy hiểm..
	Tham quan, xem tranh ảnh tuyên truyền, ký hiệu tại thông thường trên tường, cửa nhà vệ sinh, lớp.
	https://giaoductoday.net/day-tre-nhan-ra-ki-hieu-thong-thuong/
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	197
	Có ý thức giữ gìn, bảo vệ sách
	Dạy trẻ cách bảo quản, giũ gìn sách như: không xé sách, không vẽ bẩn lên sách, lấy/ cất đúng nơi quy định. 
	Trò chuyện, thực hành cách bảo quản, giũ gìn sách như: không xé sách, không vẽ bẩn lên sách, lấy/ cất đúng nơi quy định. 
	https://tailieu.vn/doc/tro-choi-cho-be-vao-lop-1-tre-doc-sach-cung-co-717874.html

	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	
	
	Dạy trẻ một số kỹ năng đơn giản sửa sách khi bị rách, hỏng
	Trò chuyện về cách giải quyết một số kỹ năng đơn giản sửa sách khi bị rách, hỏng
	https://tailieu.vn/doc/tro-choi-cho-be-vao-lop-1-tre-doc-sach-cung-co-717874.html
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	199
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa 
	"Đọc " chuyện qua tranh vẽ
	 Kể chuyện sáng tạo về bảo vệ môi trường
	https://text.123docz.net/document/5062316-day-tre-5-6-tuoi-ke-chuyen-theo-tranh-o-truong-mam-non-.htm
	Lớp 
	 Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	201
	Nhận dạng được chữ cái ( in thường, in hoa) trong bảng chữ cái tiếng Việt
	Nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt
	Tiết học: Làm quen chữ cái I.TC
	https://baigiang.violet.vn/present/lam-quen-chu-cai-i-t-c-12320033.html
	Lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG+HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	Tiết học: Trò chơi chữ cái I,T,C
	https://baigiang.violet.vn/present/tro-choi-chu-cai-i-t-c-11492580.html
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐG+HĐC
	 

	
	
	
	Các trò chơi ôn luyện chữ cái
	https://baigiang.violet.vn/present/tro-choi-voi-chu-cai-12800750.html
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	202
	Có khả năng tô, đồ các nét chữ
	Làm quen với cách viết tiếng việt.Tập tô, đồ các nét chữ 
	Thực hành với cách viết tiếng việt.Tập tô, đồ các nét chữ 
	https://drive.google.com/file/d/1-A6bZYQFjllt3K1s-1BnvQYL1kqosysN/view?usp=sharing
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	203
	Có khả năng sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	Sao chép kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	Trò chơi: Sao chép, ghép tên trẻ, dùng ký hiệu để biểu thị tên của mình. Tìm chữ đã học, Nói chữ cho đúng, Tìm chữ còn thiếu…
	https://drive.google.com/file/d/1-A6bZYQFjllt3K1s-1BnvQYL1kqosysN/view?usp=sharing
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	204
	Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói
	"Viết thư"
	Trò chuyện, gợi mở, sao chép, dùng hình thay thế để có thể đọc và thay cho lời nói
	https://drive.google.com/file/d/1v6VKShbcGmdPeNLv3ewRkrmH2_bQZ871/view?usp=sharing
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	 A. Phát triển tình cảm
	

	 1. Thể hiện ý thức về bản thân
	

	211
	Biết mình là con/ cháu/anh/chị/em trong gia đình. Biết trách nhiệm của bản thân trong gia đình 
	Vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình 
	Trò chuyện trong giờ sinh hoạt chiều về vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình
	http://giaoanmamnon.com/giao-an-mam-non-lop-la-de-tai-be-yeu-moi-truong/
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	212
	Biết mình thành viên của lớp. Biết trách nhiệm của bản thân trong lớp học 
	Vị trí và trách nhiệm của bản thân trong lớp học 
	Thể hiện trách nhiệm của bản thân qua công việc hàng ngày ở lớp học 
	http://giaoanmamnon.com/giao-an-mam-non-lop-la-de-tai-be-yeu-moi-truong/
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 

	213
	Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
	Thực hiện công việc được giao ( trực nhật, xếp dọn đồ chơi )
	
Thực hành: công việc được cô giao trực nhật giờ ăn hàng ngày
	http://giaoanmamnon.com/giao-an-mam-non-lop-la-de-tai-be-yeu-moi-truong/

	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	
Thực hành: công việc được giao thu dọn đồ chơi
	http://giaoanmamnon.com/giao-an-mam-non-lop-la-de-tai-be-yeu-moi-truong/
	Lớp
	Lớp học+
Sân chơi
	 
	HĐG
	HĐNT
	HĐC

	
	
	
	
Thực hành: công việc giúp đỡ bố mẹ ở nhà
	http://giaoanmamnon.com/giao-an-mam-non-lop-la-de-tai-be-yeu-moi-truong/
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 

	215
	Biết chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày
	Chủ động và độc lập trong một số hoạt động
	Tự làm một số việc phục vụ bản thân hàng ngày
	http://giaoanmamnon.com/giao-an-mam-non-lop-la-de-tai-be-yeu-moi-truong/

	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	

	219
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày ( vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi..)
	Thực hiện công việc đơn giản khi được giao ( vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi..)
	Thực hành tự làm một số việc đơn giản hàng ngày
	http://giaoanmamnon.com/giao-an-mam-non-lop-la-de-tai-be-yeu-moi-truong-13952/

	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	220
	Cố gắng tự hoàn thành đến cùng công việc được giao
	Thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo
	Thực hành tạo tình huống để trẻ thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo
	http://giaoanmamnon.com/giao-an-mam-non-lop-la-de-tai-be-yeu-moi-truong-13952/

	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	VS-AN
	HĐC
	HĐC

	221
	Tự nhận xét được mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	Tự nhận xét  mức độ hoàn thành công việc. Biết thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc
	HĐ nêu gương
	http://thuviengiaoan.vn/ giao-an-hoat-dong-neu-guong-cuoi-ngay-cuoi-tuan-mam-non/
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	

	229
	Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh
	Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp
	Trò chuyện về hành vi phù hợp hoàn cảnh giao tiếp (Nói biểu cảm, đủ nghe không nói to, la hét...)
	http://doc.edu.vn/giao-duc-hanh-vi-giao-tiep-co-van-hoa-cho-tre-mau-giao/
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	233
	 Biết một số nét nổi bật của  Lễ hội  
	Tìm hiểu  Lễ hội đình làng Hào Khê
	Đi thăm quan lễ hội đình làng Hào Khê
	https://baigiang.violet.vn/present/showprint/entry_id/725
	Khối
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 

	234
	Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường thông qua hoạt động lễ hội của nhà trường
	Tham gia các hoạt động lễ hội giáo dục bảo vệ môi trường của nhà trường.
	Sân chơi " Những chiến sĩ bảo vệ môi trường"
	https:// kich-ban-ky-niem-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam
	Trường
	Sân chơi
	 
	 
	LH
	 

	235
	Biết một vài cảnh đẹp, nét văn hóa truyền thống của quê hương, địa phương
	Truyền thống ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
	Tiết học: Chiến sĩ tí hon
	https:// /kich-ban-ky-niem-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam

	 Trường
	 Sân chơi
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	Trò chuyện Ngày Noel 
	https://bethongminh.vn/tin-tuc/ngay-hoi-noel-yeu-thuong

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC

	236
	 Thích chơi trò chơi dân gian. Biết được tên và luật chơi cách chơi trò một số trò chơi dân gian
	Chơi một số trò chơi dân gian phù hợp chủ đề
	Bé chơi TC dân gian
	https://thietbimamnonhavu.com/huong-dan-101-tro-choi-dan-gian.html
	Lớp
	 Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	 B. Phát triển kỹ năng xã hội
	

	 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	

	239
	Thực hiện được một số quy định ở lớp: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn.
	Thực hiện một số quy định ở lớp:  sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn. 
	Thực hành thực hiện một số quy định ở lớp: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn, trật tự khi ăn - ngủ...
	https://panservices-hanoi.vn/tu-van/ve-sinh-moi-truong-trong-lop-hoc-mam-non/

	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	VS-AN
	HĐC
	HĐNT

	241
	Tự giác thực hiện một số quy định về an toàn về trường/ lớp khu vực, đồ dùng đồ chơi  không an toàn trong trường mầm non. Có kỹ năng phòng, tránh nguy hiểm: Không chui/ trèo qua lan can lớp học; không tháo chốt an toàn ổ điện; không vào trong bếp ăn khi chưa được sự đồng ý của cô giáo
	Thực hiện một số quy định về an toàn về tường/ lớp khu vực, đồ dùng đồ chơi  không an toàn trong trường mầm non. Có kỹ năng phòng, tránh nguy hiểm: Không chui/ trèo qua lan can lớp học; không tháo chốt an toàn ổ điện; không vào trong bếp ăn khi chưa được sự đồng ý của cô giáo
	Trò chuyện về một số quy định về an toàn về tường/ lớp khu vực, đồ dùng đồ chơi  không an toàn trong trường mầm non. Có kỹ năng phòng, tránh nguy hiểm: Không chui/ trèo qua lan can lớp học; không tháo chốt an toàn ổ điện; không vào trong bếp ăn khi chưa được sự đồng ý của cô giáo
	https://text.123docz.net/document/4359624-huong-dan-thuc-hien-noi-dung-giao-duc-an-toan-giao-thong-trong-truong-mam-non.htm

	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	248
	Biết chú ý nghe cô bạn nói, không ngắt lời người khác.
	Chú ý nghe cô bạn nói, không ngắt lời người khác.
	Thực hiện 1 số quy định nề nếp trong các HĐ đặc biệt là giờ học như: Nghe cô giáo dạy, trao đổi thảo luận, hợp tác cùng bạn...
	http://doc.edu.vn/giao-duc-hanh-vi-giao-tiep-co-van-hoa-cho-tre-mau-giao-truong-mam-non-36706/
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	251
	Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	Lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	Trò chuyện, tạo tình huống để trẻ lắng nghe ý kiến, và trao đổi ý kiến, chí sẻ kinh nghiệm của mình cho bạn.
	http://doc.edu.vn/giao-duc-hanh-vi-giao-tiep-co-van-hoa-cho-tre-mau-giao-truong-mam-non-36706/
	Lớp
	Lớp học+
sân chơi
	HĐG
	HĐNT
	HĐG
	HĐC

	253
	Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè và chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn
	Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.
	
Thực hành Phân công công việc và chấp nhận sự phân của bạn, của cô khi tham gia các HĐ tập thể.
	https://poh.vn/day-con-ky-nang-hop-tac-va-chia-se-giup-tre-truong-thanh-va-co-trach-nhiem

	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 2. Quan tâm đến môi trường
	

	255
	Trẻ hiểu được ý nghĩa của việc được sống trong môi trường xanh, sạch, đẹp. 
	Môi trường an toàn của bé
	Tiết học: Lời cầu cứu của đại dương
	https://steame.vn/giao-duc-bao-ve-moi-truong-cho-tre-mam-non/
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 

	256
	Có ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	TC: Cho tôi xin giác                     TC: Phân loại giác
	http://www.trochoiviet.com/bao-ve-moi-truong/ html

	Lớp
	lớp học+ sân chơi
	 
	 
	HĐC
	HĐC

	
	
	Bảo vệ và chăm sóc cây trồng,  con vật gần gũi
	Trò chuyện về cách bảo vệ, chăm sóc con vật 
	http://mnsongcau.donghy.edu.vn/tai-nguyen/giao-an-ten-hoat-dong-pttc-knxh-bai-day-tre-biet-bao-ve-cham.html
	Lớp
	Sân chơi
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN

	
	
	
	Trò chuyện về  cách bảo vệ, chăm sóc cây cối 
	
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường ( không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa..)
	Thực hành  vệ sinh môi trường trong lớp học và ngoài sân sạch sẽ
	https://steame.vn/giao-duc-bao-ve-moi-truong-cho-tre-mam-non/
	Lớp
	Lớp học+ sân chơi
	VS-AN
	VS-AN
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Thực hành về gìn giữ và bảo vệ môi trường nơi công cộng
	
	Lớp
	Lớp học 
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt: Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn
	Thực hành Tiết kiệm nước trong sinh hoạt hàng ngày.
	https://steame.vn/giao-duc-bao-ve-moi-truong-cho-tre-mam-non/
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	Nhắc nhở người lớn tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn
	
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	ĐTT

	
	
	
	Thực hành Tiết kiệm trong giờ ăn, ăn hết suất không để cơm thừa
	
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	257
	Yêu thích lao động 
	Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường
	TC: Công nhân môi trường                   TC: Công ty cây xanh
	https://steame.vn/giao-duc-bao-ve-moi-truong-cho-tre-mam-non/
	Lớp
	 Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 
	

	 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật 
	

	258
	 Biết thể hiện vui sướng vỗ tay khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng
	Vui sướng vỗ tay khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng
	Vỗ tay khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng
	http://mnttnhanam.pgdtanyen.edu.vn/huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-gdmn /chuong-trinh-giao-duc-mau-giao-ket-qua-mong-doi-linh-vuc-pha5.html

	Lớp
	lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	259
	Thể hiện tán thưởng khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng
	Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe nhạc không lời, nhạc thiếu nhi.
	http://mnttnhanam.pgdtanyen.edu.vn/huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-gdmn/chuong-trinh-giao-duc-mau-giao-ket-qua-mong-doi-linh-vuc-pha5.html

	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	261
	Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát bản nhạc;
	Hát theo, nhún nhảy, lắc lư thể hiện động tác minh họa phù hợp theo bài hát bản nhạc.
	Hát theo, nhún nhảy, lắc lư thể hiện động tác minh họa phù hợp theo bài hát bản nhạcvề Bảo vệ môi trường
	https://kenosa.vn/giup-be-tim-hieu-va-bao-ve-moi-truong-qua-truyen-ke-tho-ca-cau-do.htm
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	262
	 Thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
	Nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
	Nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện về Bảo vệ môi trường
	https://kenosa.vn/giup-be-tim-hieu-va-bao-ve-moi-truong-qua-truyen-ke-tho-ca-cau-do.htm
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	263
	Thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình ( về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của các tác phẩm tạo hình.
	Ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình ( về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của các tác phẩm tạo hình.
	Trò chuyện, Xem tranh ảnh, để trẻ nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	https://download.vn/tranh-ve-bao-ve-moi-truong-56383
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	

	264
	Chú ý lắng nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau ( Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau ( Nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau về CĐ Bảo vệ thiên nhiên
	https://text.123docz.net/document/4852048-phuong-phap-day-tre-mam-non-nghe-nhac.htm
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	268
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức(vỗ tay theo các loại tiết tấu, vận động minh họa)
	 Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức(vỗ tay theo các loại tiết tấu,)
	Tiết học: Biểu diễn văn nghệ mừng Noel ấm áp
	https://tailieu.vn/doc/ren-ky-nang-ca-hat-cho-tre-qua-mon-giao-duc-am-nhac-282130.html
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐC

	272
	Biết sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu
	Tiết học: Vỗ đệm tiết tấu chậm bài hát “Em yêu cây xanh”
	https://giaoan.violet.vn/present/hat-vo-tay-tiet-tau-cham-em-yeu-cay-xanh-12238448.htm
	Lớp
	Lớp
	HĐH+HĐC
	 
	 
	 

	273
	Có khả năng phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm 
	Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm 
	Tái chế từ các phế liệu khác nhau
	https://phelieuquangdat.com/huong-dan-lam-do-choi-bang-phe-lieu

	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	274
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ: thẳng, xiên, cong để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng vẽ: thẳng, xiên, cong để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Tiết học: Vẽ tranh bé hành động vì môi trường
	https://text.123docz.net/document/6495453-bai-giang-dien-tu-tao-hinh-ve-tranh-bao-ve-moi-truong.htm
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG+HĐC
	 
	 

	275
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn : chia đất, bóp mềm, xoay tròn, lăn dọc, ấn bẹt, vuốt nhọn, ấn lõm, kéo đất, uốn cong để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng nặn : Xoay tròn, lăn dọc, ấn bẹt, vuốt nhọn, ấn lõm, kéo đất, uốn cong, chia đất, bóp mềm để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	Nặn theo ý thích 
	https://123docz.net/document/7361637-giao-an-tao-hinh-nan-theo-y-thich.htm

	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	276
	Biết phối hợp các kĩ năng  dán: Xếp hình, phết keo, dán ngay ngắn tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng  dán:Xếp hình, phết keo, dán ngay ngắn tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	Thực hành: Sắp xếp, gắn đính,  tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	https://phelieuquangdat.com/huong-dan-lam-do-choi-bang-phe-lieu

	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	277
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt dán: Sử dụng kéo an toàn, cắt thẳng, cắt cong, cắt theo hình tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng cắt dán: Sử dụng kéo, cắt thẳng, cắt cong, cắt theo hình tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	Thời trang thân thiện với môi trường
	https://phelieuquangdat.com/huong-dan-lam-do-choi-bang-phe-lieu

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐC
	 

	279
	 Biết phối hợp các kỹ năng để vẽ, tô màu sáp,nặn, cắt dán  thành sản phẩm có màu sắc, hình dáng, đường nét và bố cục cân đối
	Phối hợp các kỹ năng để vẽ, tô màu sáp, nặn, cắt dán thành sản phẩm có màu sắc, hình dáng, đường nét và bố cục cân đối
	Phối hợp các kỹ năng để vẽ, tô màu sáp, nặn, cắt dán thành sản phẩm về bảo vệ môi trường
	https://phelieuquangdat.com/huong-dan-lam-do-choi-bang-phe-lieu
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	281
	Biết tạo ra màu mới.từ lá cây, củ để tạo ra màu  mới. Thực hiện được 1 số kỹ năng: Giã, bóp, lọc, thử màu
	Sử dụng kỹ năng tạo ra màu mới.từ lá cây, củ để tạo ra màu  mới. Thực hiện kỹ năng: Giã, bóp, lọc, thử màu
	Thực hiện kỹ năng: Giã, bóp, lọc, thử màu
	https://huynhvanson.vn/hoat-dong-tao-hinh-cua-tre-mam-non
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	282
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét và bố cục
	Nhận xét sản phẩm về chủ đề Bảo vệ môi trường
	https://huynhvanson.vn/hoat-dong-tao-hinh-cua-tre-mam-non
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	

	283
	Trẻ biết tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích 
	 Hát múa minh họa, vỗ đệm sáng tạo theo các tiết tấu âm nhạc. 
	Rèn kỹ năng ca hát
	https://tailieu.vn/ren-ky-nang-ca-hat-cho-tre-qua-mon-giao-duc-am-nhac-282130.html

	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	284
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình chủ đề Bảo vệ môi trường
	https://huynhvanson.vn/hoat-dong-tao-hinh-cua-tre-mam-non

	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	285
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm về Môi trường

	https://huynhvanson.vn/hoat-dong-tao-hinh-cua-tre-mam-non
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG

	286
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình về Môi trường 
	https://huynhvanson.vn/hoat-dong-tao-hinh-cua-tre-mam-non

	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG



	 CỘNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Chia theo lĩnh vực
	TỔNG SỐ
	218
	216
	196
	141

	
	
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	52
	51
	48
	35

	
	
	                 - Lĩnh vực nhận thức
	77
	75
	75
	50

	
	
	                 - Lĩnh vực ngôn ngữ
	26
	23
	23
	18

	
	
	                 - Lĩnh vực TC-KNXH
	27
	31
	29
	21

	
	
	                 - Lĩnh vực thẩm mỹ
	36
	36
	21
	17

	
	 
	 
	194
	190
	170
	168

	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
 
 
 
 
 
 
 
 
	· Đón trả trẻ
	21
	19
	18
	21

	
	
	· Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	· Hoạt động góc
	46
	42
	44
	38

	
	
	- Hoạt động góc
	18
	14
	16
	11

	
	
	· Hoạt động ngoài trời
	41
	49
	45
	49

	
	
	- Hoạt động ngoài trời
	39
	48
	45
	48

	
	
	- Hoạt động học + Hoạt động ngoài trời
	2
	1
	0
	1

	
	
	· Vệ sinh ăn ngủ
	12
	13
	10
	10

	
	
	· Hoạt động chiều
	68
	61
	46
	44

	
	
	- Hoạt động chiều
	39
	33
	17
	16

	
	
	- Hoạt động chiều + Hoạt động góc
	26
	25
	26
	25

	
	
	- Hoạt động học + Hoạt động chiều
	1
	0
	1
	1

	
	
	- HĐ học + HĐ góc + HĐ chiều
	2
	3
	2
	2

	
	
	· Tham quan dã ngoại
	0
	1
	0
	0

	
	
	· Hoạt động lễ hội
	0
	0
	1
	0

	
	
	· Hoạt động học
	5
	5
	5
	5

	
	
	

Chia cụ thể hoạt động học
 
 
 
 
 
	+ Giờ thể chất
	1
	1
	0
	1

	
	
	
	+ Giờ nhận thức
	1
	1
	2
	2

	
	
	
	+ Giờ ngôn ngữ
	2
	1
	1
	1

	
	
	
	+ Giờ TCKNXH
	0
	1
	1
	0

	
	
	
	 + Giờ thẩm mĩ
	1
	1
	1
	1






II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC NHÁNH CHỦ ĐỀ “CÙNG BÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	
Nhánh 1
Môi trường xung quanh bé
	
1
	
Từ 29 /11 đến  03/ 12
	
	

	
Nhánh 2
Môi trường an toàn của bé
	
1
	
Từ 06/12 đến  10/ 12
	
	

	
Nhánh 3
Bé hành động vì môi trường
	
1
	
Từ 13/12 đến  17/ 12
	
	

	
Nhánh 4
Bé hành động vì môi trường
	
1
	
Từ 20/12 đến  24/ 12
	
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1 “Môi trường xung quanh bé”
	Nhánh 2 “Môi trường an toàn của bé”
	Nhánh 3 và nhánh 4
“Bé hành động vì môi trường”

	


Giáo viên
	- Chuẩn bị về hình ảnh (về môi trường xanh-sạch, môi trường bị ô nhiễm, hình ảnh về xả rác sinh hoạt, nước thải, khói bụi, động vật, cây cối cần được bảo vệ...)
- Tận dụng các nguyên vật liệu phế thải để tạo môi trường cùng trẻ.
- Giáo viên tạo các góc mở: Xưởng tái chế, Công nhân môi trường, nghiên cứu- thí nghiệm...
- Giáo viên đưa ra các video tình huống về môi trường xanh, môi trường ô nhiễm.
- Chuẩn bị 1 số trò chơi về môi trường và bảo vệ môi trường: Biến bãi rác thành vườn hoa, trồng cây, thời trang của bé...
- Các trò chơi, bài giảng trên các phần mềm: E-learning, Kids mart....
- Chuẩn bị các dụng cụ thể dục: sắc xô, chướng ngại vật, vòng, ghế thể dục.
- Chuẩn bị 1 số bài hát, bài thơ, câu chuyện về môi trường, bảo vệ môi trường.
- Chuẩn bị các nhạc cụ âm nhạc, tranh ảnh thơ ca minh họa.
- Chuẩn bị lô tô chữ cái, đồ dùng cho trẻ sao chép chữ-số, thẻ số, các hình khối.
- Tạo các biểu bảng, các quân chơi, lô tô, các nguyên vật liệu tái chế, đồ dùng đồ chơi.
- Các đồ dùng, dụng cụ dùng để trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
- Các nguyên học liệu, đồ dùng, dụng cụ tham gia hoạt động khám phá: nước, cát, sỏi, đá, sự đổi màu… 
- Tuyên truyền, vận động phụ huynh cùng tham gia lao động vệ sinh và giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.
	- Chuẩn bị 1 số đồ dùng tái chế, đồ dùng cũ.
- Giáo viên lựa chọn nguồn nguyên liệu, đồ dùng đồ chơi tự tạo, tái chế.
- Giáo viên đưa ra các tình huống giả định, tình huống thực tiễn có tính chất về môi trường để trẻ hành động.
- Các hình ảnh, video về môi trường ô nhiễm, môi trường xanh- sạch- đẹp.
- Chuẩn bị các dụng cụ thể dục: sắc xô, chướng ngại vật, gậy.
- Chuẩn bị lô tô chữ cái, thẻ số, các hình khối, các nhóm đối tượng có số lượng 7.
- Các trò chơi, bài giảng trên các phần mềm: E-learning, Kids mart....
- Tạo các biểu bảng, các quân chơi, lô tô, các nguyên vật liệu tái chế, đồ dùng đồ chơi.
- Tuyên truyền, vận động phụ huynh cùng hành động bảo vệ môi trường.
- Thành lập các bảng biểu, các nhóm (zalo, facebook, wechat…) để tuyên truyền, trao đổi thông tin hằng ngày với phụ huynh trong các hoạt động hàng ngày của trẻ.
- Đồ dùng cho trẻ tạo hình: giấy a4, sáp màu, tranh mẫu, giá treo sản phẩm...
- Truyện: nguồn video, tranh truyện sa bàn, rối...
 - Các đồ dùng, dụng cụ dùng để trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
- Các nguyên học liệu, đồ dùng, dụng cụ tham gia hoạt động khám phá: nước, cát, sỏi, đá, sự đổi màu… 

	- Hình ảnh trái đất xanh, rừng cây, quá trình xử lí rác thải, không khí trong lành.
- Sưu tầm những tranh ảnh, ca dao, câu đố về môi trường và bảo vệ môi trường.
- Chuẩn bị 1 số bài hát, bài thơ, câu chuyện về môi trường, bảo vệ môi trường.
- Chuẩn bị lô tô chữ cái, thẻ số, các hình khối, các nhóm đối tượng có số lượng 7,8.
- Các trò chơi, bài giảng trên các phần mềm: E-learning, Kidsmart....
- Tạo các biểu bảng, các quân chơi, lô tô, các nguyên vật liệu tái chế, đồ dùng đồ chơi.
- Tranh mẫu, tranh truyện, tranh thơ, con rối, sa bàn, album.
- Chuẩn bị đàn nhạc, các dụng cụ âm nhạc: sắc xô, phách, mõ, song la...
- Chuẩn bị quang cảnh mô hình, trang phục, các hoạt động trong  ngày lễ Noel ( Trang trí, giao lưu, trò chơi, liên hoan….)
- Tuyên truyền, vận động phụ huynh cùng hành động bảo vệ môi trường.
- Thành lập các bảng biểu, các nhóm (zalo, facebook, wechat…) để tuyên truyền, trao đổi thông tin hằng ngày với phụ huynh trong các hoạt động hàng ngày của trẻ.
- Các nguyên học liệu cho hoạt động làm đồ dùng đồ chơi tái chế sáng tạo: vỏ chai, túi nilong, các loại lá cây….
- Các đồ dùng, dụng cụ dùng để trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
- Các nguyên học liệu, đồ dùng, dụng cụ tham gia hoạt động khám phá: nước, cát, sỏi, đá, sự đổi màu… 


	

Nhà trường
	- Nhà trường chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện cho gv học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong giờ sinh hoạt chuyên môn.
- Tổ chức cho trẻ tham quan: Đình Hào Khê...
- Chuẩn bị các nội dung để thông báo, tuyên truyền với các phụ huynh thông qua bảng thông tin, băng rôn, phát thanh phóng sự.....
- Nhà trường chuẩn bị quang cảnh, môi trường, các đồ dùng đò chơi ngoài trời ( cầu trượt, đu quay,xích đu, thú nhún, các đồ dùng vận động....), các khu vui chơi ( dân gian, chợ quê, bán hàng, hướng nghiệp....), khu trải 
nghiệm (cát, nước, sỏi, đá, không khí, màu sắc....)
- Chuẩn bị các nguyên học liệu, trang thiết bị vệ sinh cho trẻ. 
- Đồ dùng, cơ sở vật chất: máy tính, tivi, thùng rác có nắp đậy, xử lí tốt nguồn nước thải,nhà vệ sinh...
- Chuẩn bị cho hoạt động lễ hội: sân chơi “ chiến sĩ bảo vệ môi trường”:  trang phục, trò chơi, hoạt động giao lưu....
- Chuẩn bị tốt các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ ( nguồn nước, thực phẩm an toàn, trang thiết bị bán trú....)
- Phối kết hợp cơ quan y tế chăm sóc sức khỏe ( khám sức khỏe định kỳ, liên kết y tế học đường....), phòng chống dịch bệnh ( khử khuẩn, phun thuốc muỗi, vệ sinh môi trường cảnh quan, vệ sinh đồ dùng dụng cụ, trang thiết bị....)
- Báo cáo, tham mưu với cấp trên để có điều kiện tốt nhất trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục.

	Phụ huynh
	-  Trò chuyện với trẻ  về cảnh quan thiên nhiên, môi trường xung quanh.
- Chuẩn bị những kiến thức về môi trường và bảo vệ môi trường  cho trẻ, cùng con tham gia chăm sóc bảo vệ cây cối, bảo vệ môi trường.
- Chuẩn bị tâm thế vui tươi, phấn khởi cho trẻ khi đến lớp.
- Hỗ trợ đóng góp các nguyên vật liệu phế thải có thể tái sử dụng như: vỏ hộp, lịch cũ, chai lọ, giấy báo cũ...

	Trẻ
	- Chuẩn bị tâm thế vui tươi, phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động.
- Tìm hiểu về môi trường qua đài, tivi, mạng internet.
- Trẻ có kiến thức, kỹ năng, thái độ đúng với MT xung quanh trẻ.
- Trẻ múa hát, vận động theo nhạc, đọc thơ, kể chuyện sáng tạo về chủ đề.

	- Chuẩn bị tâm thế vui tươi, phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động.
- Tạo ra những sản phẩm tạo hình đẹp, hoàn thành bức tranh góc sáng tạo.
- Trẻ tự tạo, làm album “Bé hành động vì MT”
- Tạo được thông điệp về MT: Hãy chung tay bảo vệ MT, Hưởng ứng bảo vệ đại dương, Hãy giữ cho trái đất xanh...
- Vẽ, nặn, dán, chắp ghép, gấp từ các nguyên vật liệu tái chế sử dụng.
	- Chuẩn bị tâm thế vui tươi, phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động.
- Trẻ biết 1 số bài thơ, bài hát, ca dao, đồng dao về chủ đề.
Trẻ có kiến thức, sự hiểu biết về môi trường, mong muốn được tham gia bảo vệ MT.





IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở ân cần tạo cho trẻ có cảm giác vui khi tới lớp. Trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, những thói quen của trẻ ở nhà.
- Động viên trẻ đi học đúng giờ và tự động biết chào cô, chào ba mẹ. Hướng dẫn trẻ cất lấy đồ dùng cá nhân đứng nơi quy định, tự làm một số việc tự phục vụ bản thân.
- Gợi ý giúp trẻ nhận ra sự thay đổi về môi trường trang trí lớp theo chủ đề: Cùng bé bảo vệ môi trường. Trò chuyện với trẻ về chủ đề( Hướng dẫn trẻ sử dụng từ phù hợp ngữ cảnh, giao tiếp, văn minh...)
- Hướng dẫn, nhắc nhở trẻ về một số thói quen vệ sinh cá nhân ( Đi vệ sinh đúng nơi quy định, thực hiện thông điệp 5k phòng chống Covid khi đến trường...)
- Trẻ thể hiện biểu cảm của mình khi nghe các bài hát, bài thơ, câu chuyện....về bảo vệ môi trường.
- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Cô cho trẻ thu dọn đồ chơi gọn gàng sau khi chơi và trẻ cùng đi kiểm tra vòi nước, tắt quạt, bóng đèn rồi mới ra sân tập thể dục.
- Trò chuyện về cách gắn thời tiết, mùa, ngày, tháng, năm ....trên bảng ‘Lịch của bé”. Trẻ mặc trang phục phù hợp với thờ tiết khi đến lớp.
- Điểm danh trẻ đến lớp.
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô theo nhạc bài hát “ Em vẽ ngôi trường màu xanh” kết hợp cầm gậy thể dục.
- Trọng động:  Chuyển đội hình 4  hàng ngang
+ Hô hấp: Hít vào thở ra kết hợp bắt chước âm thanh
+ Tay: Đưa 2 tay ra phía trước sang ngang
+ Lưng, bụng: 2 tay giơ cao quá đầu đứng cúi đầu về phía trước, tay chạm đất
+ Chân: 2 tay chống hông, từng chân nhấc lên cao vuông góc
+ Bật: Nhảy lên chân trước, chân sau                                         
- Hồi tỉnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng, hít thở sâu theo đội hình vòng tròn và đi lên lớp
* Vận động toàn trường: Nhảy dân vũ “Rửa tay”

	

	3
	Hoạt động học
	
Nhánh 1
“Môi trường xung quanh bé”
	Ngày 29/11/2021
PTNT

Bé bảo vệ môi trường
	Ngày 30/11/2021
PTNN

Làm quen chữ cái i-t-c
	Ngày 1/12/2021
PTTC

Đi thăng bằng trên ghế thể dục
	Ngày 2/12/2021
PTTM

Dạy KN vỗ theo TTC: Em yêu cây canh
	Ngày 3/12/2021
PTNN

Dạy thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường

	

	
	
	Nhánh 2
“Môi trường an toàn của bé”
	Ngày 6/12/2021
PTNT

Nhận biết, phân biệt khôi vuông với khối chữ nhật

	Ngày 7/12/2021
PTTC-KNXH

Tiếng khóc của biển cả

	Ngày 8/12/2021
PTTM

Vẽ tranh bé hành động vì môi trường
	Ngày 9/12/2021
PTNN

Nghe truyện: Mái tóc của rừng 
	Ngày 10/12/2021
PTTC

Chạy và nhảy qua chướng ngại vật
	

	
	
	Nhánh 3
“Bé hành động vì môi trường”
	Ngày 13/12/2021
PTNT

Sự kỳ diệu của không khí

	Ngày 14/12/2021
PTNN

Trò chơi chữ cái i-t-c
	Ngày15/12/2021
PTTM

Thời trang thên thiện với môi trường
	Ngày 16/12/2021
PTNT

Nhận biết nhóm có 8 đối tượng, chữ số 8.

	Ngày 17/12/2021
HĐLH

Chương trình 
“ Những chiến sĩ môi trường”
	

	
	
	Nhánh 4
“Bé hành động vì môi trường”
	Ngày 20/12/2021
PTNT

Giờ trái đất

	Ngày 21/12/2021
PTNN

Kể chuyện sáng tạo
	Ngày 22/12/2021
PTNT

So sánh, thêm bớt nhóm có số lượng 8                                      
	Ngày 23/12/2021
PTTC

Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm 

	Ngày 24/12/2021
PTTM

Biểu diễn văn nghệ mừng Noel ấm áp
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
“Môi trường xung quanh bé”
	   Ngày 29/11/2021
* Quan sát: Khu vực gom rác ở trường.
- Chuẩn bị: 
+ Dụng cụ thu gom rác.
+ Đồ dùng phân loại rác.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết công dụng và cách sử dụng của dụng cụ thu gom rác thải.
+ Biết phân loại rác thải theo yêu cầu.
+ Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ môi trường
* TCVĐ: Chuyển rác lên xe.
- Chuẩn bị:
+ Không gian chơi cho trẻ phù hợp, an toàn...
+ Một số vỏ chai, sữa, túi nilon.....
+ 02 mô hình xe rác màu xanh, đỏ.
+ 8 rổ nhựa có quai.
+ 2 ván kê dốc.
- Hướng dẫn:
+ Cô giới thiệu tên trò chơi và chia trẻ về thành 2 đội.
+ Trẻ sẽ phân loại rác vào các rổ. Lần lượt mỗi bạn của từng tổ sẽ chuyển rác đi trên ván kê dốc đến xe rác. Rác tái chế được sẽ đưa lên xe rác màu xanh. Rác không tái chế sẽ chuyển lên xe rác màu đỏ.
- Kèn kỹ năng:
+ Kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
+ Kỹ năng phân loại.
+ Kỹ năng giữ thăng bằng đi trên ván kê dốc.
* Trẻ chơi tự chọn:
- Chơi tự chọn tại khu vực sân cỏ, vườn rau, và các đồ chơi ngoài trời( đu quay, cầu tụt, xe kéo.
	Ngày 30/12/2021
* Quan sát: Bầu trời.
- Chuẩn bị:
+ Không gian cho trẻ quan sát dễ dàng, phù hợp, an toàn.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết đặc điểm của bầu trời lúc quan sát ( nắng/ mưa, gió, mây, màu sắc...)
+ Giáo dục trẻ biết chọn trang phục phụ hợp với thời tiết.
* TCVĐ: Gieo hạt( Công ty môi trường).
- Chuẩn bị:
+ Không gian tổ chức hoạt động cho trẻ phù hợp, an toàn....
+ Một số hạt giống ngô và đỗ.
+ Rổ đồ dùng bé.
- Hướng dẫn:
+ Chia thành 2 đội chơi.
+ Lần lượt mỗi bạn của mỗi đội sẽ gieo 9 hạt giống vào rổ theo luống sao cho cứ 1 rổ hạt giống ngô lại đến 1 rổ hạt giống đỗ.
- Rèn kỹ năng:
+ Kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
+ Kỹ năng đếm số lượng.
+ Kỹ năng sắp xếp logic.
* Trẻ chơi tự chọn:
- Chơi tự chọn tại khu vực thể chất:
(câu cá, vật chìm nổi, đóng gạch từ cát ẩm), chợ quê, bán hàng rong. 

	Ngày 01/12/2021
* Quan sát: Vườn trường
- Chuẩn bị:
+ Vườn trường có nhiều hoa, cây xanh.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết đặc điểm của hoa, cây xanh.
+ Trẻ biết ý nghĩa của hoa, cây xanh.
+ Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc, vảo vệ hoa, cây xanh.
* TCVĐ: Lá khóc – lá cười.
- Chuẩn bị:
+ Không gian tổ chức hoạt động cho trẻ phù hợp, an toàn....
- Hướng dẫn:
+ Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn.
+ Nghe hiệu lệnh “ lá khóc” – trẻ chạy chậm. Hiệu lệnh “lá cười” – trẻ chạy nhanh.
- Rèn kỹ năng:
+ Kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
+ Kỹ năng chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
*Lao động tập thể
- Nội dung: Xới đất, múc nước tưới, nhặt lá vàng, lá rơi
- Địa điểm: Sân trường 
- Các hoạt động trọng tâm: Quan sát cây rau , trò chuyện về cách làm vườn lớp (Đảm bảo an toàn cho trẻ)
	Ngày 02/12/2021
* Quan sát: Máy hút bụi.
- Chuẩn bị:
+ Không gian cho trẻ quan sát dễ dàng, phù hợp, an toàn.
+ Máy hút bụi.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết đặc điểm, công dụng, cách sử dụng máy hút bụi.
+ Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường
* TCVĐ: Giúp tôi làm sạch ( Công nhân môi trường).
- Chuẩn bị: Chổi, dễ, xẻng hót, thùng rác...
- Hướng dẫn:
+ Chia lớp thành 2 đội.
+ Các thành viên trong đội sẽ lựa chọn dụng cụ phù hợp, phối hợp với các thành viên trong đội để làm sạch khu vực đội mình theo đúng quy trình ( quét rác – gom rác – bỏ rác vào thùng)
* Chơi tự chọn:
- Chơi tự chọn tại góc nghệ thuật, khám phá khoa học, trò chơi dân gian.
	Ngày 3/12/2021
- Quan sát: Cây điệp.
- Chuẩn bị:
+ Không gian cho trẻ quan sát dễ dàng, phù hợp, an toàn.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết đặc điểm, tác dụng của cây điệp.
+ Trẻ biết ý nghĩa của hoa, cây xanh.
+ Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc, vảo vệ hoa, cây xanh.
* TCVĐ: Đổ nước vào chai.
- Chuẩn bị:
+ Vỏ chai, phễu
+ Xô chứa nước.
- Hưỡng dẫn:
+ Cô chia lớp thành 2 đội.
+ Lần lượt mỗi bạn của mỗi đội sẽ lên vặn tháo nắp chai, dùng cốc và phễu múc nước rót vào chai. Khi chai đầy nước, đóng nắp lại.
- Rèn kỹ năng:
+ Kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
+ Kỹ năng xoay, vặn nắp, đong nước.
* Trẻ chơi tự chọn:
- Chơi tự chọn tại góc nghệ thuật, khám phá khoa học, trò chơi dân gian.
	

	
	
	Nhánh 2
“Môi trường an toàn của bé”
	Ngày 6/12/2021
* Quan sát: Nguồn nước máy.
- Chuẩn bị:
+ Khu vực nước máy dưới sân trường.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết đặc điểm, tính chất của nguồn nước máy.
+ Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm.
* TCVĐ: Chuyển nước ra đảo.
- Chuẩn bị:
+ Các chai nước.
- Hướng dẫn:
+ Cô chia lớp thành 2 đội.
+ Chuyền chai nước qua đầu để gửi ra đảo xa.
- Rèn kỹ năng:
+ Kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
+ Kỹ năng chuyền qua đầu.
* Chơi tự chọn:
- Chơi tự chọn tại khu vực sân cỏ, vườn rau, và các đồ chơi ngoài trời( đu quay, cầu tụt, xe kéo.
	Ngày 7/12/2021
* Quan sát: Con thỏ.
- Chuẩn bị:
+ Không gian cho trẻ quan sát dễ dàng, phù hợp, an toàn.
+ Con thỏ.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết đặc điểm, môi trường sống của thỏ.
+ Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc, vảo vệ động vật.
* TCVĐ: Gánh gánh gồng gồng
- Chuẩn bị:
+ 2 quang gánh nhỏ
+ Một số rác thải ( vỏ chai, vỏ sữa, túi nilong, giấy...)
- Hướng dẫn:
+ Chia lớp thành 2 đội.
+ Hai bạn của mỗi đội sẽ cùng nhau phân loại rác và mỗi người 1 đầu cùng nhau gánh rác chuyển đến khu vực để rác phù hợp.
- Rèn kỹ năng:
+ Kỹ năng phân loại.
+ Kỹ năng làm phối hợp.
* Trẻ chơi tự chọn:
- Chơi tự chọn tại khu vực thể chất:
(câu cá, vật chìm nổi, đóng gạch từ cát ẩm), chợ quê, bán hàng rong.
	Ngày 8/12/2021
* Quan sát: Bầu trời
- Chuẩn bị:
+ Không gian cho trẻ quan sát dễ dàng, phù hợp, an toàn.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết đặc điểm của bầu trời lúc quan sát ( nắng/ mưa, gió, mây, màu sắc...)
+ Giáo dục trẻ biết chọn trang phục phụ hợp với thời tiết.
* TCVĐ: Dòng chảy diệu kỳ.
- Chuẩn bị:
+ 2 Dây ống nhựa.
+ Cốc, phễu, xô nước.
- Hướng dẫn:
+ Chia lớp thành 2 đội.
+ Các bạn 2 đội sẽ cầm vào sợi dây trên tay. Bạn đầu dây sẽ rót nước vào ống. những bạn còn lại sẽ giơ tay cao hoặc hạ tay thấp để nước chảy về cuối dây. nước chảy vào xô.
* Trẻ chơi tự chọn.
- Chơi tự chọn tại khu vực thể chất:
(câu cá, vật chìm nổi, đóng gạch từ cát ẩm), chợ quê, bán hàng rong. 

	Ngày 9/12/2021
* Quan sát: xích đu, cầu trượt.
- Chuẩn bị:
 + Không gian cho trẻ quan sát dễ dàng, phù hợp, an toàn.
+ Xích đu, cầu tụt.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết đặc điểm , công dụng của xích đu, cầu trượt.
+ Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi và sử dụng đồ chơi đúng mục đích, chức năng của đồ dùng đồ chơi.
* TCVĐ: Du lịch dưới đại dương.
- Chuẩn bị:
+ Một số con vật, cây rong dưới biển.
- Hướng dẫn:
+ Trẻ đi theo đội hình vong tròn. khi nghe hiệu lệnh “ xuống biển” thì trẻ chạy vào vòng tròn lấy con vật hoặc cây đồng thời nói tên con vật, cây đó.
- Rèn kỹ năng:
+ Kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
+ Rèn sự nhanh nhẹn, khéo léo khi tham gia trò chơi.
*Lao động tập thể
- Nội dung: Lau đồ chơi ngoài sân
- Địa điểm: Sân trường 
- Các hoạt động trọng tâm: đếm số lượng đồ chơi cần lau chùi, mỗi bạn 1 chiếc khăn lau, lau đồ chơi (không để trẻ leo trèo, đảm bảo AT cho trẻ)
	Ngày 10/12/2021
* Quan sát: Một số ký hiệu quen thuộc ( WC, cấm hút thuốc, cấm lửa....)
- Chuẩn bị:
 + Một số ký hiệu thông dụng trong cuộc sống : WC, cấm hút thuốc, cấm lửa, cấm giẫm lên cỏ ....
- Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, ý nghĩa của các kí hiệu.
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện đúng theo yêu cầu của các kí hiệu, biển báo.
* TCVĐ: Giờ trái đất.
- Chuẩn bị:
+ Không gian cho trẻ hoạt động phù hợp, an toàn.
- Hướng dẫn:
+ Trẻ đi theo đội hình vòng tròn. Khi nghe hiệu lệnh “ giờ trái đất” thì trẻ ngồi xuống  đồng thời nói “ tắt điện”. khi nghe hiệu lệnh “ kết thúc” – trẻ đứng lên đi đồng thời nói “ bật điện.
- Rèn kỹ năng:
+ Rèn sự tinh nhanh, khi tham gia trò chơi
* Trẻ chơi tự chọn:
- Chơi tự do tai góc nghệ thuật, khám phá khoa học, trò chơi dân gian.
	

	
	
	Nhánh 3
“Bé hành động vì môi trường”
	Ngày 13/12/2021
* Quan sát: Khu vực bình cứu hỏa
- Chuẩn bị: 
+ Không gian cho trẻ quan sát dễ dàng, phù hợp, an toàn.
+ Giá, bình cứu hỏa.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết đặc điểm, công dụng của thiết bị PCCC – bình cứu hỏa.
+ Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ môi trường.
+ Làm quen kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn
* TCVĐ: Chuyển rác lên xe.
- Chuẩn bị:
+ Không gian chơi cho trẻ phù hợp, an toàn...
+ Một số vỏ chai, sữa, túi nilon.....
+ 02 mô hình xe rác màu xanh, đỏ.
+ 8 rổ nhựa có quai.
+ 2 ván kê dốc.
- Hướng dẫn:
+ Cô giới thiệu tên trò chơi và chia trẻ về thành 2 đội.
+ Trẻ sẽ phân loại rác vào các rổ. Lần lượt mỗi bạn của từng tổ sẽ chuyển rác đi trên ván kê dốc đến xe rác. Rác tái chế được sẽ đưa lên xe rác màu xanh. Rác không tái chế sẽ chuyển lên xe rác màu đỏ.
- Kèn kỹ năng:
+ Kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
+ Kỹ năng phân loại.
+ Kỹ năng giữ thăng bằng đi trên ván kê dốc.
* Trẻ chơi tự chọn:
- Chơi tự chọn tại khu vực sân cỏ, vườn rau, và các đồ chơi ngoài trời( đu quay, cầu tụt, xe kéo.
	Ngày 14/12/2021
* Quan sát: Cây khế.
- Chuẩn bị:
+ Không gian cho trẻ quan sát dễ dàng, phù hợp, an toàn.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết đặc điểm, tác dụng của cây khế.
+ Trẻ biết ý nghĩa của hoa, cây xanh.
+ Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc, vảo vệ hoa, cây xanh.
* TCVĐ: Lá khóc – lá cười.
- Chuẩn bị:
+ Không gian tổ chức hoạt động cho trẻ phù hợp, an toàn....
- Hướng dẫn:
+ Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn.
+ Nghe hiệu lệnh “ lá khóc” – trẻ chạy chậm. Hiệu lệnh “lá cười” – trẻ chạy nhanh.
- Rèn kỹ năng:
+ Kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
+ Kỹ năng chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
* Trẻ chơi tự chọn:
- Chơi tự chọn tại khu vực thể chất:
(câu cá, vật chìm nổi, đóng gạch từ cát ẩm), chợ quê, bán hàng rong. 




	Ngày 15/12/2021
* Quan sát: Bể cá
- Chuẩn bị: 
+ Bể cá cảnh.
+ Khu vực quan sát phù hợp, an toàn.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết đặc điểm, môi trường sống của thỏ.
+ Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc, vảo vệ động vật.
* TCVĐ: Giờ trái đất.
- Chuẩn bị:
+ Không gian cho trẻ hoạt động phù hợp, an toàn.
- Hướng dẫn:
+ Trẻ đi theo đội hình vòng tròn. Khi nghe hiệu lệnh “ giờ trái đất” thì trẻ ngồi xuống  đồng thời nói “ tắt điện”. khi nghe hiệu lệnh “ kết thúc” – trẻ đứng lên đi đồng thời nói “ bật điện.
- Rèn kỹ năng:
+ Rèn sự tinh nhanh, khi tham gia trò chơi
* Trẻ chơi tự chọn:
- Chơi tự chọn tại khu vực thể chất:
(câu cá, vật chìm nổi, đóng gạch từ cát ẩm), chợ quê, bán hàng rong.
	Ngày 16/12/2021
* Quan sát: vườn trường
- Chuẩn bị:
+ Vườn trường có nhiều hoa, cây xanh.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết đặc điểm của hoa, cây xanh.
+ Trẻ biết ý nghĩa của hoa, cây xanh.
+ Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc, vảo vệ hoa, cây xanh.
* TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chuẩn bị:
+ Không gian cho trẻ hoạt động phù hợp, an toàn.
- Hướng dẫn:
+ Cô cho trẻ tìm đôi, quay mặt vào nhau và cầm tay nhau. 
+ Đọc bài đồng dao “lộn cầu vồng” và làm động tác xoay  ngược người lộn quay lưng vào nhau.
- Rèn kỹ năng:
+ Kĩ năng ghi nhớ học thuộc bài đồng dao.
+ Rèn sự khéo léo, phối hợp nhịp nhàng khi tham gia trò chơi. 
* Trẻ chơ tự chọn:
- Chơi tự do tai góc nghệ thuật, khám phá khoa học, trò chơi dân gian.
	Ngày 17/12/2021
* Quan sát: Bầu trời
- Chuẩn bị:
+ Không gian cho trẻ quan sát dễ dàng, phù hợp, an toàn.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết đặc điểm của bầu trời lúc quan sát ( nắng/ mưa, gió, mây, màu sắc...)
+ Giáo dục trẻ biết chọn trang phục phụ hợp với thời tiết.
* TCVĐ: Dòng chảy diệu kỳ.
- Chuẩn bị:
+ 2 Dây ống nhựa.
+ Cốc, phễu, xô nước.
- Hướng dẫn:
+ Chia lớp thành 2 đội.
+ Các bạn 2 đội sẽ cầm vào sợi dây trên tay. Bạn đầu dây sẽ rót nước vào ống. những bạn còn lại sẽ giơ tay cao hoặc hạ tay thấp để nước chảy về cuối dây. nước chảy vào xô.
* Trẻ chơi tự chọn.
- Chơi tự do tại góc nghệ thuật, khám phá khoa học, trò chơi dân gian.
	

	
	
	Nhánh 4
“Bé hành động vì môi trường”
	Ngày 20/12/2021
* Quan sát: một số biển báo cấm, nguy hiểm về điện ( nguy hiểm, cấm trèo....)
- Chuẩn bị: 
+ Một số biển báo cấm, cảnh báo nguy hiểm....
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết tên gọi, ý nghĩa của biển báo cấm, cảnh báo nguy hiểm
+ Giáo dục trẻ có ý thức thực hiện đúng theo biển báo và sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.
* TCVĐ: Ai nhớ nhất?
- Chuẩn bị:
+ Không gian tổ chức hoạt động cho trẻ phù hợp, an toàn....
- Hướng dẫn:
+ Cô giới thiệu tên trò chơi và cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn.
+ Cô nói tên biển báo cấm/ cảnh báo nguy hiểm – trẻ nói ý nghĩa của các biển báo. 
- Kèn kỹ năng:
+ Kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
* Trẻ chơi tự chọn:
- Chơi tự chọn tại khu vực sân cỏ, vườn rau, và các đồ chơi ngoài trời( đu quay, cầu tụt, xe kéo.

	Ngày 21/12/2021
* Quan sát: Khu vực lối thoát hiểm.
- Chuẩn bị:
+ Không gian cho trẻ quan sát dễ dàng, phù hợp, an toàn.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết đặc điểm, tác dụng, ý nghĩa của cửa thoát hiểm.
+ Giáo dục trẻ bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm. 
* TCVĐ: Ai giỏi nhất?
- Chuẩn bị:
+ Không gian tổ chức hoạt động cho trẻ phù hợp, an toàn....
- Hướng dẫn:
+ Nghe hiệu lệnh “ nguy hiểm” – trẻ nhanh chóng chạy theo lối thoát hiểm để đến vị trí an toàn.
- Rèn kỹ năng:
+ Kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
+ Kỹ năng tự vệ cho bản thân khi gặp nguy hiểm.
* Trẻ chơi tự chọn:
- Chơi tự chọn tại khu vực thể chất:
(câu cá, vật chìm nổi, đóng gạch từ cát ẩm), chợ quê, bán hàng rong. 




	Ngày 22/12/2021
* Quan sát: Con chó
- Chuẩn bị: 
+ Con chó thật
+ Khu vực quan sát phù hợp, an toàn.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết đặc điểm, môi trường sống của chó.
+ Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc, vảo vệ động vật.
* TCVĐ: Giờ trái đất.
- Chuẩn bị:
+ Không gian cho trẻ hoạt động phù hợp, an toàn.
- Hướng dẫn:
+ Trẻ đi theo đội hình vòng tròn. Khi nghe hiệu lệnh “ giờ trái đất” thì trẻ ngồi xuống  đồng thời nói “ tắt điện”. khi nghe hiệu lệnh “ kết thúc” – trẻ đứng lên đi đồng thời nói “ bật điện.
- Rèn kỹ năng:
+ Rèn sự tinh nhanh, khi tham gia trò chơi
* Trẻ chơi tự chọn:
- Chơi tự chọn tại khu vực thể chất:
(câu cá, vật chìm nổi, đóng gạch từ cát ẩm), chợ quê, bán hàng rong.
	Ngày 23/12/2021
* Quan sát: Ông già noel ( Làm từ đĩa nhựa)
- Chuẩn bị: 
+ Không gian cho trẻ quan sát dễ dàng, phù hợp, an toàn.
+ Ông già noel làm từ đĩa nhựa 1 lần.
- Yêu cầu:
+ Trẻ biết đặc điểm, công dụng, chất liệu từ mô hình ông già noel.
+ Trẻ biết tận dụng tái chế làm đồ chơi từ đĩa nhựa 1 lần.
+ Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ môi trường.
* TCVĐ: Cỗ xe tuần lộc
- Chuẩn bị:
+ Mô hình cỗ xe tuần lộc
+ Một số vỏ chai, sữa, túi nilon.....
+ 2 mô hình đồi tuyết
- Hướng dẫn:
+ Cô giới thiệu tên trò chơi và chia trẻ về thành 2 đội.
+ Lần lượt mỗi bạn của từng tổ sẽ chuyển rác đi theo đường díc dắc qua các đồi tuyết, chuyển đến cỗ xe cùng ông già noel chuyển đến vị trí tập kết rác.
- Rèn kỹ năng:
+ Quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
+ Kỹ năng đi díc dắc
* Trẻ họat động tự chọn:
- Trẻ tham gia hoạt động trang trính mô hình ngày lễ Noel cùng cô.
	Ngày 24/12/2021 
*Hoạt động toàn khối
- Nội dung: Trưng bày SP về môi trường.
- Địa điểm: Khu vực tuyên truyền chung của trường, khu tạo hình.
- Các HĐ trọng tâm:Hướng dẫn trẻ tái chế các SP đa dạng, phong phú từ các NHL phế thải.
Chuẩn bị:
+ Đồ dùng, các NHL phế thải...
- Yêu cầu:
+ Củng cố và khắc sâu kiến thức về bảo vệ môi trường cho trẻ.
+ Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
- Cô nhận xét, đánh giá SP và tuyên dương trẻ.
* TCVĐ: Món quà Noel
- Chuẩn bị:
+ Các SP trẻ tạo ra
- Hướng dẫn:
+ Cô giới thiệu tên trò chơi và chia trẻ về thành 2 đội.
+ Lần lượt mỗi bạn của từng tổ sẽ cầm món quà đi theo đường díc dắc qua các đồi tuyết, chuyển đến ngôi nhà Tuyết. Đội nào chuyển được nhiều quà sẽ thắng.
- Kèn kỹ năng:
+ Phản xạ nhanh.
+ Kỹ năng đi díc dắc

	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Tổ chức vệ sinh cá nhân:+ Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
+ Lau mặt trước khi ăn và lau miệng, súc miệng nước muối sau khi ăn.
+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Tổ chức cho trẻ ăn: Rèn khả năng nhận biết tên các món ăn, lợi ích của ăn đúng, ăn đủ, động viên trẻ ăn hết xuất….
+ Trò chuyện và xem tranh ảnh, đọc bài thơ, hát…về hành vi văn minh trong ăn uống( Nhai từ tốn, không nói chuyện, cười đùa, làm rơi vãi cơm…)
- Giáo dục trẻ biết dọn dẹp đồ dùng trước khi ăn, sau khi ăn và sau khi ngủ dậy. Thực hiện lịch trực nhật theo bàn, ngày.
- Giáo dục trẻ biết sử dụng tiết kiệm nước hàng ngày ở lớp, cùng cô giáo và người lớn sử dụng điện tiết kiệm.
- Tổ chức cho trẻ ngủ: + Rèn thói quen nằm đúng chỗ, nằm ngay ngắn. 
+ Tạo cho trẻ giấc ngủ thoải mái, ngủ đủ giấc qua hình thức thi đua “ Ai ngủ ngoan nhất”
- Cô luôn quan sát giờ ăn, ngủ của trẻ để nắm được đặc điểm của trẻ khó ngủ, khó ăn hay khóc, trẻ mới ốm
dậy để có biện pháp tác động đến trẻ cho phù hợp.
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	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
“Môi trường xung quanh bé”
	Ngày 29/11/2021
- Nhóm 1: Học tiếng anh tại phòng NK.
- Nhóm 2: ở lớp
+ Làm quen bài hát: Em vẽ ngôi trường màu xanh
+ Trò chuyện về môi trường ( sạch, bẩn) và giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.
· + TC: Cho tôi xin rác
* Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội  chọn khuôn mặt cười gắn vào ảnh có hành vi đúng, khuôn mặt mếu gắn vào  ảnh có hành vi chưa đúng 
* LC: Từng trẻ 2 đội chơi nhảy qua các vòng, chọn mặt cười hoặc mếu gắn lên bảng. Trong 1 bản nhạc nếu đội nào gắn được nhiều ảnh đúng đội đó chiến thắng.
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	Ngày 30/11/2021
- Nhóm 1: Học Toán TD tại phòng NK.
- Nhóm 2: ở lớp
· + Làm quen bài thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường
· + Trò chuyện về nước và các nguồn nước. Giáo dục trẻ bảo vệ nguồn nước sạch.
+ TC: Phân biệt nguồn nước
* Cách chơi: Trẻ ngồi theo nhóm, cô nói các nguồn nước, nước máy, nước sông, nước sạch, nước bẩn.... trẻ nhanh  tay nhanh nhặt lô tô có hình ảnh nguồn nước và giơ lên.
* LC: Trẻ phải nhặt đúng hình ảnh, bạn nào nhặt sai nhảy lò cò. 
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	Ngày 1/12/2021
- Nhóm 1: Học tiếng anh tại phòng NK.
- Nhóm 2: ở lớp
+ Ôn chữ cái c,i,t
+ TC: Trồng cây 
* Cách chơi mỗi trẻ một cây có chữ cái i hoặc c hoặc t. Trẻ vừa đi vừa hát khi cô nói trồng cây đúng vườn. Trẻ có cây chữ cái vào thì về vườn có chữ cái đó.
* Luật chơi: Trẻ tìm đúng vườn có chữ cái giống cây của trẻ. Ai tìm không đúng vườn sẽ nhảy lò cò.
Trò chuyện và tạo các tình huống để trẻ chơi với các đồ chơi khác nhau. Trẻ lựa chọn được các đồ chơi có thể gây nguy hiểm cho trẻ, cho bạn  và biết cách chơi an toàn
với các đồ chơi đó.
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.  

	Ngày 2/12/2021
· + Ôn hát: Em yêu cây xanh
+ Trò chuyện về tác hại của việc hút thuốc lá ( Xem video, hình ảnh, ...). Giáo dục trẻ biết tránh khói thuôc và nhắc nhở người lớn không hút thuốc.
· + Cho trẻ thực hành mặc trang phục ( Đóng cúc, xỏ dây giầy, khéo khóa...)
· +TC: Bé thi mặc trang phục
* Cách chơi: mỗi trẻ một trang phục tự chọn, khi có hiệu lệnh thì trẻ mặc. 
* Luật chơi: Trong một bản nhạc bạn nào mặc nhanh, đẹp thì sẽ chiến thắng và làm người mẫu trình diễn thời trang. 
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	Ngày 3/12/2021
· + Ôn thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường
· + Trò chuyện về môi trường quanh bé và công việc được giao, lịch vệ sinh của lớp.
· + Tổ chức cho trẻ làm vệ sinh lớp học và sau khi vệ sinh cho trẻ thảo luận: Lớp thế nào? Vừa làm gì? Giáo dục trẻ giữ vệ sinh lớp học...)
+ Bình bầu bé ngoan: Cô cho các tổ tự nhận xét về nhau về các việc làm tốt, chưa tốt trong 1 tuần. Cô nhận xét, tuyên dương động viên trẻ để trẻ cố gắng.
- Cho từng tổ lần lượt lên cắm hoa ngoan
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	




	
	
	Nhánh 2
“Môi trường an toàn của bé”
	Ngày 6/12/2021
- Nhóm 1: Học tiếng anh tại phòng NK.
- Nhóm 2: ở lớp
· Tên hoạt động: Cân đo chiều cao tháng lần 2 vào sổ tổng hợp theo mẫu
· TC: Đồ chơi tái chế
 - Cách chơi :Tặng cho 2 đội mỗi đội một rổ quà, trẻ lấy nguyên học liệu đã qua sử dụng trong rổ quà và làm đồ chơi theo ý thích của trẻ : 
- Luật chơi : Trong thời gian 2 bản nhạc đội nào làm được nhiều và đẹp đội đó được tuyên dương.
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	Ngày 7/12/2021
- Nhóm 1: Học Toán TD tại phòng NK.
- Nhóm 2: ở lớp
- Trò chuyện về ích lợi của động vật đối với con người và tác hại của con người tác động đến động vật gây ô nhiễm môi trường.
· TC: Thi kể chuyên
- Cách chơi : Cô đưa ra 2 bức tranh về bảo vệ môi trường và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.
- Luật chơi : Yêu cầu 2 đội cùng kể về nội dung trong tranh. đội nào kể hay và đúng thì đội đó chiến thắng.
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	Ngày 8/12/2021
- Nhóm 1: Học tiếng anh tại phòng NK.
· - Nhóm 2: ở lớp
· - Phường Kênh Dương xanh đẹp       (Trò chuyện về cảnh quan, môi trường của  của phường)
· Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh đường  phố.
- Nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện về Bảo vệ môi trường
- Cho trẻ đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao và kể chuyện về bả vệ môi trường. Cô chú ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ, Gợi mở để trẻ kể chuyện sáng tạo về bảo vệ môi trường.
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	Ngày 9/12/2021
· + Trò chuyện về Hội làng Đình Hào Khê.
· + Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và cách bảo vệ môi trường.
· + TC: Trò chơi: phân biệt nguồn nước, tác dụng của nước
- Cách chơi: Trẻ ngồi theo nhóm, cô nói các nguồn nước, nước máy, nước sông, nước sạch, nước bẩn.... trẻ nhanh  tay nhanh nhặt lô tô có hình ảnh nguồn nước và giơ lên.
- Luật chơi: Trẻ phải nhặt đúng hình ảnh, bạn nào nhặt sai nhảy lò cò. 
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	Ngày 10/12/2021
· + Cô hỏi trẻ về chủ đề nhánh đang thực hiện.
· + Cho trẻ hát, múa, đọc thơ về chủ đề nhánh.
· + Hoạt động nêu gương.
- Cô nhận xét những bạn nhận được nhiều cờ bé ngoan. tuyên dương khen ngợi trẻ.
- Cuối giờ cho trẻ lau dọn đồ dùng và sắp xếp lại góc chơi.
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	

	
	
	Nhánh 3
“Bé hành động vì môi trường”
	Ngày 13/12/2021
- Nhóm 1: Học tiếng anh tại phòng NK.
- Nhóm 2: ở lớp
+ Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây…
+ TC: Cho tôi xin rác
- Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội  chọn khuôn mặt cười gắn vào ảnh có hành vi đúng, khuôn mặt mếu gắn vào  ảnh có hành vi chưa đúng 
- Luật chơi: Lần lượt từng từng trẻ 2 đội chơi nhảy qua các vòng, chọn mặt cười hoặc mếu gắn lên bảng. Trong 1 bản nhạc nếu đội nào gắn được nhiều ảnh đúng đội đó chiến thắng.
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	Ngày 14/12/2021
- Nhóm 1: Học Toán TD tại phòng NK.
- Nhóm 2: ở lớp
- Sử dụng các  nguyên học liệu tạo ra sản phẩm mới thông qua HĐ tạo hình.( Ép hoa, vẽ tranh, tạo thế cây...)
+ Hát múa minh họa, vỗ đệm sáng tạo bài hát chủ đề Bảo vệ môi trường.
+ Cô mở nhạc cho trẻ hát múa, vận động minh họa theo lời bài hát về chủ đề.
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	Ngày 15/12/2021
- Nhóm 1: Học tiếng anh tại phòng NK.
· - Nhóm 2: ở lớp
· -Thực hiện bảng dự báo thời tiết hàng ngày.
· TC: Bé chọn đúng
- Cách chơi : Chia trẻ làm 2 đội. Đội 1 nhặt hình ảnh trời sáng. Đội 2 nhặt hình trời tối.
- Luật chơi : Thời gian 1 bản nhạc đội nào nhặt đúng hình ảnh đội đó chiến thắng.
Lần 2 đổi lại hình ảnh chơi
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	Ngày 16/12/2021
+ Làm quen các bài hát chuẩn bị chương  trình “ Những chiến sĩ môi trường”
+ Thực hành với cách viết tiếng việt.Tập tô, đồ các nét chữ 
+ Cô hướng dẫn trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút, hướng dẫn trẻ cách tô các nét.
- Trẻ chơi tự chọn góc chơi.
	Ngày 17/12/2021
+ Hoạt động nêu gương.
- Cô nhận xét những bạn nhận được nhiều cờ bé ngoan. tuyên dương khen ngợi trẻ.
+ Hướng dẫn TC: Thực hành tạo tình huống để trẻ thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo 
- Cách chơi : Chia trẻ làm 4 đội .Cô giới thiệu một số đồ chơi ở các góc, (Cây hoa, cây xanh, thực phẩm, nguyên học liệu tạo hình)
- Luật chơi : Yêu cầu trẻ trong thời gian 5 phút trẻ lấy nhanh đồ chơi cất đúng nơi quy định.đội nào xếp đẹp và đúng đội đó là đội chiến thắng.
- Cuối giờ cho trẻ lau dọn đồ dùng và sắp xếp lại góc chơi.
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	

	
	
	Nhánh 4
“Bé hành động vì môi trường”
	Ngày 20/12/2021
- Nhóm 1: Học tiếng anh tại phòng NK.
- Nhóm 2: ở lớp

+ Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và cách bảo vệ môi trường
+ Hát theo, nhún nhảy, lắc lư thể hiện động tác minh họa phù hợp theo bài hát bản nhạc về Bảo vệ môi trường
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	Ngày 21/12/2021
- Nhóm 1: Học Toán TD tại phòng NK.
- Nhóm 2: ở lớp
+ Thực hành tạo tình huống để trẻ thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo
+ Hành vi đúng sai về nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.
- Cách chơi : Chia trẻ làm 2 đội. Đội 1 nhặt hình ảnh nguồn nước sạch. Đội 2 nhặt hình ảnh nguồn nước bẩn.
- Luật chơi : Thời gian 1 bản nhạc đội nào nhặt đúng hình ảnh đội đó chiến thắng.
· Lần 2 đổi lại hình ảnh chơi
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	Ngày 22/12/2021
- Nhóm 1: Học tiếng anh tại phòng NK.
- Nhóm 2: ở lớp
+ Môi trường khu nhà của bé 
+ Thực hành: công việc giúp đỡ bố mẹ ở nhà
-Cách chơi : Cô chia trẻ làm 4 nhóm
+ Nhóm 1 : Giúp mẹ nhặt rau
+ Nhóm 2 : Giúp mẹ lau dọn đồ dùng đồ chơi
+ Nhóm 3 : Gấp quần áo giúp mẹ.
+ Nhóm 4 :  Nấu cơm giúp mẹ
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	Ngày23/12/2021
+ Ôn một số bài hát về Noel.
+ Trò chuyện về lợi ích của rừng, tác hại của việc chặt phá rừng và biện pháp bảo vệ rừng
+ Thực hành nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện về Bảo vệ môi trường ( Cho trẻ đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao và kể chuyện về bả vệ môi trường. Cô chú ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ, Gợi mở để trẻ kể chuyện sáng tạo về bảo vệ môi trường) 
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
	Ngày 24/12/2021
+ Cô hỏi trẻ về chủ đề đang thực hiện
+ Cho trẻ hát, múa, đọc thơ về chủ đề 
+ Hoạt động nêu gương
-Cô nhận xét những bạn nhận được nhiều cờ bé ngoan. tuyên dương khen ngợi trẻ.
-Đóng chủ đề “Cùng bé bảo vệ môi trường”, mở chủ đề “Thực vật”
- Cuối giờ cho trẻ lau dọn đồ dùng và sắp xếp lại góc chơi
- Trẻ chơi tự chọn theo góc chơi.
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	Dự kiến hoạt động quan sát, đánh giá trẻ
	Nhánh 1
“Môi trường xung quanh bé”
	Ngày 29/11/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: Sức khỏe của trẻ khi tới lớp
· Đối tượng quan sát: Minh Anh, Bảo Lâm
· Kết quả mong đợi: trẻ khỏe mạnh và an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

	Ngày 30/11/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: sự phối hợp, chia sẻ, hợp tác với bạn trong sinh hoạt tại lớp
· Đối tượng quan sát: Như Quỳnh, Minh Khang
· Kết quả mong đợi: trẻ tự tin, mạnh dạn chia sẻ ý kiến và hỗ trợ giúp đỡ bạn khi cần thiết

	Ngày 01/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: trẻ đi vệ sinh quá nhiều trong  giờ ngủ
· Đối tượng quan sát: Tuấn Linh, Đại Quang
Kết quả mong đợi: phòng tránh, tác động kip thời để giảm nguy cơ đi tiểu dắt hay 1 số bệnh lý khác ở trẻ
	Ngày 02/12 /2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: đi học đúng giờ
· Đối tượng quan sát: Tiến Thành, Minh Hương
· Kết quả mong đợi:  trẻ thức dậy sớm, tới trường đúng giờ tập thể dục sáng đúng giờ.

	Ngày 03/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: Hiểu biết của trẻ về bảo vệ môi trường
· Đối tượng quan sát: Bảo Chi, Khánh Linh
· Kết quả mong đợi: nắm bắt thông tin, hiểu biết của trẻ để đưa nội dung hoạt động trong nhánh 2 phù hợp hơn
	

	
	
	Nhánh 2
“Môi trường an toàn của bé”
	Ngày 06/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: kỹ năng rửa tay, rửa mặt
· Đối tượng quan sát: Ngọc Bích, Thiên Anh
· Kết quả mong đợi: trẻ thuần thục và tự giác rửa tay, rửa mặt trước và sau giờ ăn- ngủ.
	Ngày 07/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: trẻ khó ngủ
· Đối tượng quan sát: Minh Hiếu, Quốc Bảo
· Kết quả mong đợi: trẻ dễ ngủ, và ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn.
	Ngày 08/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: ra mồ hôi trộm khi ngủ
· Đối tượng quan sát: Như Vân, Minh Nhật
· Kết quả mong đợi: trẻ ngủ ngon giấc, không bị quá nóng và lau kịp thời  mồ hôi trộm để không bị ngấm vào áo, dễ gây viêm phế quản, viêm phổi cho trẻ.
	Ngày 09/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: trẻ chưa tự tin trả lời câu hỏi- đặt câu hỏi với cô và bạn
· Đối tượng quan sát: Minh Phúc, Quỳnh Trâm
· Kết quả mong đợi: trẻ tự tin, mạnh dạn đưa ý kiến, câu hỏivà trả lời câu hỏi của cô trong các hoạt động.

	Ngày 10/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: Hiểu biết của trẻ về bảo vệ biển đảo và ngày 22/12
· Đối tượng quan sát: Bảo Châu, Thành Đạt
· Kết quả mong đợi: có KH phù hợp cho nhánh tiếp và sân chơi “Chiến sĩ bảo vệ môi trường”

	

	
	
	Nhánh 3
“Bé hành động vì môi trường”
	Ngày 13/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: Tâm thế tới lớp của trẻ
· Đối tượng quan sát: Hải Phong, Minh An
· Kết quả mong đợi: trẻ tự tin đi học, tới lớp, không khóc và quấy khi bố mẹ đưa trẻ tới trường.


	Ngày 14/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: không tập trung trong giờ hoạt động
· Đối tượng quan sát: Tuấn Hùng, Duy Phong
Kết quả mong đợi: trẻ tập trung nghe cô hướng dẫn và làm theo yêu cầu của cô.
	Ngày 15/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: ý thức dọn đồ dùng, đồ chơi sau giờ hoạt động
· Đối tượng quan sát: Bảo Ngọc, Minh Lâm
· Kết quả mong đợi: trẻ có ý thức tự giác thu dọn, sắp xếp đồ chơi ngắn nắp, đúng vị trí sau khi sử dụng


	Ngày 16/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: trẻ lười vận động, thể dục sáng
· Đối tượng quan sát: Minh Phúc
· Kết quả mong đợi: trẻ năng động, chủ động kỹ năng tự phục vụ, phối hợp công việc với bạn trong việc trực nhật hay hoạt động vui chơi vận động khác
	Ngày 17/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: trẻ đi vệ sinh quá nhiều trong  giờ ngủ
· Đối tượng quan sát: Thu Hà, Ngọc Minh
· Kết quả mong đợi: phòng tránh, tác động kip thời để giảm nguy cơ đi tiểu dắt hay 1 số bệnh lý khác ở trẻ.
	

	
	
	Nhánh 4
“Bé hành động vì môi trường” 
	Ngày 20/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: Trẻ chưa chủ động về trang phục phù hợp với thời tiết
· Đối tượng quan sát: Tuấn Hùng
· Kết quả mong đợi: trẻ cảm nhận được nhiệt độ phù hợp của thời tiết với cơ thể, phòng tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, 
	Ngày 21/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: trẻ không tương tác với bạn trong hoạt động trải nghiệm
· Đối tượng quan sát: Tuệ Anh, Thùy Dương
· Kết quả mong đợi: trẻ tích cực và tương tác, chia sẻ với bạn trong hoạt động trải nghiệm.

	Ngày 22/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: ý thức dọn đồ dùng sau giờ ăn-ngủ
· Đối tượng quan sát: Uyên Nhi, Hoài An
· Kết quả mong đợi: trẻ có ý thức tự giác thu dọn, sắp xếp đồ dùng sau khi sử dụng.

	Ngày 23/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: trẻ lười vận động khi xuống sân hoạt động ngoài trời
· Đối tượng quan sát: Tiến Anh
· Kết quả mong đợi: trẻ năng động, chủ động kỹ năng hoạt động vui chơi ngoài trời

	Ngày 24/12/2021
· Nội dung-hoạt động quan sát: trẻ chưa hứng thú với các hoạt động chiều
· Đối tượng quan sát:  Qugn Đăng
· Kết quả mong đợi: trẻ tích cực trong các hoạt động vào buổi chiều để khắc sâu kiến thức đã được học trong ngày

	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	




Trò chơi 

Quầy giải khát
	- Trẻ biết vui vẻ chào mời khách,biết cảm ơn khách mua hàng.
- Trẻ biết hỏi khách dùng gì? Biết tính tiền, lau bàn, dọn dẹp bàn ghế sau khi khách uống nước xong.
- Trẻ có ý thức bỏ rác vào thùng đúng nơi qui định và đảm bảo vệ sinh tại cửa hàng.

	- Trẻ vui vẻ chào mời khách, biết cảm ơn khách mua hàng.
-Trẻ vui vẻ , niềm nở chào mời khách; Biết hỏi khách dùng gì? Biết tính tiền, lau bàn, dọn dẹp bàn ghế sau khi khách uống nước xong.
- Có ý thức bỏ rác vào thùng đúng nơi qui định và đảm bảo vệ sinh tại cửa hàng.

	- Kệ 3 tầng, các loại nước giải khát: 
- Các loại dụng cụ: Ly, ca, muỗng, đường, ống hút…..
- Bàn ghế cho khách hàng ngồi uống; Tiền; Thực đơn 

	



x
	



x





	



x
	



x

	
	
	
Bán hàng

Cửa hàng đồ dùng tái chế
	-Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ của người bán hàng và người mua hàng, giao tiếp với nhau trong khi mua bán.
- Trẻ biết bày hàng, sắp xếp khoa  học đẹp mắt các loại mặt hàng được làm từ các nguyên liệu tái chế.
- Trẻ biết tính tiền, lau bàn, dọn dẹp bàn ghế.
- Có ý thức bỏ rác vào thùng đúng nơi quy định và đảm bảo vệ sinh tại cửa hàng.
	-Trẻ đóng vai người bán hàng vui vẻ, niềm nở chào mời khách, biết cảm ơn khách mua hàng.
- Trẻ giới thiệu các mặt hàng
được tái chế từ các nguyên liệu phế thải.
-Gói hàng cho khách, trả lại tiền thừa.






	-Các loại đồ dùng, vật dụng làm từ các nguyên vật liệu phế thải ( túi xách, quần áo, chậu cây, chậu hoa, giày dép,, mũ nón......)
	



x
	



x
	



x
	



x
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Góc xây dựng
	-Xây công viên cây xanh
- Biển Đồ Sơn quê em
- Công ty môi trường

	- Trẻ biết nhiệm vụ của các vai chơi trong nhóm, biết cùng nhau làm việc để hoàn thành công trình đúng tiến độ.
- Trẻ biết xếp chồng, lắp ráp các khối theo mẫu và theo ý thích.
- Trẻ biết bố trí các khu  vực trong công trình hợp lý.
- Trẻ sử dụng các khối hộp, hàng rào, gạch, cây xanh...... để xếp thành công trình hoàn chỉnh.

	- Trẻ xếp hàng rào, cổng, cây xanh, gạch, khối hộp để tạo thành một công trình hoàn chỉnh.
- Cô gợi ý hướng dẫn t rẻ xây sáng tạo.
- Trẻ nói lên ý tưởng công trình xây dựng của mình.


	- Các loại khối hộp, cổng, đồ chơi ngoài trời,gạch,hàng rào,ghế đá,nhiều cây xanh, hoa,thảm cỏ, ,xe chở gạch… Cột đèn, thùng rác.



	


x
	


x
	


x
	


x
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Góc sách
	- Đọc thơ
- Kể chuyện
- Diễn rối
- Làm album


	- Biết kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được.
- Biết miêu tả sự việc có một số tình tiết theo trình tự với 1 số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái.... của nhân vật. 
- Biết kể chuyện theo đồ vật theo tranh,  kể chuyện sáng tạo về bảo vệ môi trường.
- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ sách.


	- Xem tranh ảnh về không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây…
- Trò chơi: Thi kể chuyện ( Đặt các câu hỏi chia sẻ thông tin, đàm thoại,tạo tình huống ...)
- Làm Album về cảnh đẹp quê hương đất nước, nguồn tài nguyên và hành vi bảo vệ môi trường.
- Kể chuyện theo đồ vật theo tranh phù hợp chủ đề bảo vệ môi trường.
-Trò chuyện, thực hành cách bảo quản, giũ gìn sách như: không xé sách, không vẽ bẩn lên sách, lấy/ cất đúng nơi quy định., kỹ năng đơn  giẩn sửa sách khi bị rách hỏng.
	-Tranh, ảnh. sách truyện theo chủ đề, rối, họa báo cũ.
- Các nguyên vật liệu keo, hồ dán, kéo....
- Con rối, tranh ảnh, sa bàn rối…






	



x













	



x













	



x




	



x
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Tạo hình
	

Xưởng tái chế

	- Có khả năng thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động tạo hình
- Có khả năng phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm .
- Biết phối hợp các kĩ năng vẽ, tô màu, cắt dán, thử màu, pha màu: thẳng, xiên, cong để tạo thành bức tranh sang tạo.
- Biết phối hợp các kĩ năng nặn : chia đất, bóp mềm, xoay tròn, … để tạo ra sản phẩm.
- Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
- Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
	- Sử dụng đối tượng tạo ra sản phẩm mới thông qua hoạt động tạo hình ( Ép hoa, vẽ tranh, tạo thế cây...)
- Tạo ra các sản phẩm từ các phế liệu khác nhau: Chai lọ nhựa, túi nilon, lá cây, đĩa nhựa, lõi giấy, bìa caton....

- Vẽ, cắt dán tranh bé hành động vì môi trường.


- Nặn theo ý thích


- Đặt tên và nói lên ý tưởng cho sản phẩm tạo hình chủ đề Bảo vệ môi trường.
	- Các nguyên vật liệu phế thải: Chai lọ nhựa, túi nilon, lá cây, đĩa nhựa, lõi giấy, bìa caton....
- Bút màu, keo, kéo, đất nặn, giấy màu, giấy A4....


	


x




















	


x















	


x
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Thiên nhiên
	- Chăm sóc cây
- Theo dõi sự phát triển của cây
- Làm thí nghiệm về không khí, ánh sang qua sản phẩm gieo hạt của trẻ.
- Đo đo nước, tạo dòng chảy


	- Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận
- Trẻ thấy được quá trình phát triển của cây, hoa
- Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, nhận xét, thảo luận. (Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển)
- Trẻ biết sử dụng dụng cụ đong đo nước và nói được kết quả, so sánh kết quả và tìm nguyên nhân vì sao có sự khác nhau ( dung tích, dòng chảy nhanh chậm…)
	- Trò chơi: Quá trình phát triển cây, hoa và điều kiện sống của cây, hoa.
- Hướng dẫn trẻ chăm sóc cây: Nhặt lá vàng, tưới cây, quan sát sự phát triển của cây.
- Trò chơi: Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, nhận xét, thảo luận. (Thử nghiệm gieo hạt/ trồng cây được tưới nước và không tưới, theo dõi và so sánh sự phát triển)
- Trò chơi: Dòng chảy kỳ diệu
-Trò chơi: Chai nào to hơn?
- Làm thí nghiệm vật chìm, nổi..


	- Các loại cây cảnh, chậu nước, hạt gieo, bồn, đất.....
- Đồ dùng, dụng cụ chăm sóc cây: Thùng tưới nước, bao tay, thùng rác....
- Biểu bảng theo dõi sự phát triển của cây, lô tô, thước đo.....
- Chai lọ, ca, dòng chảy từ ống nước…


	x




	x




	x


	x
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Khám phá
	- Nhà khoa học tài ba
	- Trẻ có kỹ năng, thao tác làm thí nghiệm.

	- Trẻ làm một số thí nghiệm đơn giản như: Pha màu nước, sử dụng bột baking soda, dùng kính lúp soi....
- Làm thí nghiệm sự thay đổi của nguồn nước, lọc nước. Chất tan trong nước, sự bốc hơi của nước…
- Sự đổi hướng của gió. Vì sao chong chóng quay..
- Sự đổi màu của hoa
	- Màu nước, bột baking soda,  kính lúp, chai lọ nhựa các loại.....
- Lông gà, bông gòn, cát, sỏi, đá...

	x




	x




	x


	x

	7
	Góc học tập
	- Trò chơi ôn luyện toán chữ cái.
- Thực hành các thao tác trên  máy tính.

	-Biết cách lựa chọn, phân biệt thực phẩm thức ăn  sạch, an toàn.
- Trẻ biết quan tâm đến con số, đếm các đối tượng trong phạm vi 10, ôn số lượng 8, nhạn biết số 8.
- Có khả năng xếp tương ứng 1-1, ghép  đôi, logic.
- Trẻ nhận biết, phân biệt, gọi tên, so sánh khối vuông, chữ nhật.
- Trẻ biết tạo ra hình học bằng các cách khác nhau.
- Trẻ có khả năng sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình, biết viết chữ có thể đọc và thay cho lời  nói.
- Trẻ ôn luyện các chữ cái đã học, tập ghép từ đơn giản theo mẫu, ghép tranh…
- Trẻ biết môi trường sạch, bẩn và biết lựa chọn hình ảnh hành vi bảo vệ môi trường.
- Trẻ biết cách chơi và có kỹ năng chơi với sách vải.
- Trẻ biết thực hiện một số thao tác cơ bản với máy tính, tương tác với các bài giảng Elearning phần mềm trò chơi trên máy tính.

	- Cô nêu luật chơi, cách chơi, chơi mẫu cho trẻ xem và chơi mẫu cho trẻ xem.
-Cô đánh giá kết quả sau mỗi lần chơi các trò chơi:
+ Trò chơi: Con đường cây xanh (Ôn luyện nhận biết, thêm bớt, chia nhóm có 8 đối tượng, chữ số 8. Tập đo, xếp theo quy tắc).
+Trò chơi: Xếp tương ứng 1-1
                  Ghép đôi
+ Trò chơi: Chọn nhanh tay nhanh mắt ( Chọn đúng khối xếp vào mô hình).
- Trò chơi: Tạo hình hình học từ dây chun.
+Trò chơi: Sao chép, ghép tên trẻ, dùng ký  hiệu để biểu thị tên của mình.Viết thư.
+ Trò chơi: Vòng quay chữ cái( ôn chữ cái, tập ghép từ, ghép tranh về môi trường...)
+ Trò chơi: Bé khám phá chủ đề (Phân nhóm việc làm bảo vệ môi trường và việc làm gây ô nhiễm môi trường, thực phẩm sạch và thực phẩm không sạch). 
+ Trò chơi: Thử tài của bé(Trẻ gắp hột hạt phân loại theo màu. Đếm và thả hột hạt vào ô tương ứng với chữ số...)
- Trẻ chơi với sách vải.
- Sử dụng chuột để chơi trò chơi trên máy tính: Kids mart, cỗ máy thời tiết, trò chơi trên phần mềm trên giáo án điện tử,  Elearning

	- Tranh ảnh, biểu bảng, lô tô, thẻ chữ, thẻ số, hình khối,que tính, 
-Thẻ chữ, thẻ số, bút dạ, que chỉ.
- Quân chơi, thẻ chơi của các trò chơi.

	x
	x
	x
	x
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Thể chất
	- Chơi các trò chơi củng cố vận động tinh, vận động thô 

	- Trẻ có kĩ năng phối hợp chân, tay nhịp nhàng, khéo léo giữ thăng bằng khi chơi.
- Trẻ có kỹ năng chạy nhảy qua các chướng ngại vật.
- Trẻ biết sử dụng khéo léo cuẩ đôi bàn tay.

	- Trò chơi: Chuyển nước đi thăng bằng.
- Trò chơi: Bật nhảy qua các vật cản.
- Trò chơi dân gian: Ô ăn quan, nhảy dây, kéo co, ném còn....
	- Ghế thể dục, nước, xô đựng nước, vòng, túi cát, dây kéo co, cột ném, bàn cờ, đá...


	

x


	

x

	

x
	





VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “BÉ HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG”

Thứ 2, ngày 13 tháng 12 năm 2021
LĨNH VỰC : PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: SỰ KỲ DIỆU CỦA KHÔNG KHÍ
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
- Hiểu được không khí là chất không màu, không mùi, không vị.
- Không khí có ở khắp mọi nơi, mọi người và loài vật đều cần có không khí để sinh sống.
- Biết cách bảo vệ và giữ không khí trong sạch.
2. Kĩ năng:
- Trẻ làm 1 số thí nghiệm đơn giản: thổi bóng, lấy không khí vào túi...
- Có kỹ năng trả lời các câu hỏi khám phá.
- Trẻ phát hiện ra sự thay đổi của không khí khi có vật khác tác động.
- Phát triển trí tưởng tượng, tư duy, khả năng quan sát có chủ định.
3. Thái độ:
- Trẻ biết hợp tác với các bạn nhóm.
- Trẻ có ý thức không gây ô nhiễm môi trường không khí.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ:
- Mỗi trẻ 1 túi nilông, 1quả bống thổi, 1 cốc uống nước.
- Lô tô hình ảnh bảo vệ không khí và gây ô nhiễm không khí.
- 2 bảng lông, rổ to, khay đựng, bàn chơi trò chơi.
- Nước hoa, cây nến, bật lửa, cốc thủy tinh.
- Nhạc bài hát : Điều kì diệu quanh ta. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG:
HĐ1: Điều kì diệu của không khí:
- Cô và trẻ hát: Điều kì diệu quanh ta
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* Chơi trò chơi : Bắt bong bóng
- Các con có bắt được bong bóng không? Vì sao không bắt được ?
      Không bắt được bong bóng vì bong bóng tan trong không khí. 
HĐ3: Trải nghiệm với không khí:
- Cho trẻ giơ tay để bắt không khí. Mở tay ra xem đã bắt được không khí chưa? Các con có nhìn thấy không?
- Làm thế nào để lấy được không khí?
- Cho mỗi trẻ 1 túi nilông để đi lấy không khí.
- Bạn nào lấy được nhiều không khí ? Không khí có màu gì ?
       Không khí không có màu gì.
- Cho trẻ dùng cốc để múc không khí. Ngửi xem không khí có mùi gì ?
- Uống xem thấy có vị gì ?
       Không khí không màu, không mùi, không vị, không hình dáng, không sờ thấy được. Chúng ta chỉ nhận thấy khi đựng không khí trong một vật khác. 
HĐ2: Không khí quanh bé:
- Cho trẻ ngậm chặt miệng, bịt mũi lại. 
+ Con cảm thấy thế nào? Khi khó thở thấy người thế nào ?
       Khi bịt mũi chúng ta khó thở vì không hít được không khí. 
- Cho trẻ hít thở không khí.
- Cô xịt nước hoa và cho trẻ ngửi đó là mùi gì ? Cô vừa làm gì ?
       Không khí chuyển động mùi nước hoa tới chúng ta làm cho chúng ta ngửi thấy mùi thơm.
- Cô thổi bong bóng cho trẻ xem để trẻ thấy những quả bóng chuyển động trong không khí.
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* Trò chơi : Ảo thuật với cây nến
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- Cho trẻ xem một thí nghiệm với 2 cây nến bằng cách cô thắp sáng 2 cây nến, sau đó úp 1 cái cốc vào một cây nến
+ Có điều gì xảy ra?
+ Tại sao 1 cây nến bị tắt và 1 cây nến không tắt? 
       Không khí rất cần thiết cho sự sống của con người và mọi vật.
HĐ4: Bé giữ gìn bầu không khí trong lành
- Vì sao khi ra đường mọi người thường đeo khẩu trang ?
- Khi nào không khí bị ô nhiễm ?
- Bảo vệ sự trong lành của không khí chúng mình phải làm gì?
- Cho trẻ xem video về sự ô nhiễm không khí.
       Giáo dục trẻ: Không khí trong lành là nhờ cây xanh vì vậy không chặt cây xanh, hạn chế việc đốt nhiên liệu, và xả khói ra không khí và không vứt rác bừa bãi.
* Trò chơi : Bé chọn hành vi đúng, sai
- Luật chơi: Tìm hình ảnh cần thiết để tạo cho bầu không khí trong lành gắn vào hành vi đúng có mặt cười và hình ảnh gây ô nhiễm không khí gắn vào hành vi sai có khuôn mặt khóc.
HĐ5: Những quả bóng xinh
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- Cho mỗi trẻ 1 quả bóng để trẻ thổi bóng
+ Bóng của bạn nào to hơn? Vì sao?
+ Khi thổi không khí vào bóng con thấy thế nào?
Cô chốt lại: Nhờ không khí mà chúng mình đã tạo được ra những quả bong tròn to. Chúng mình cùng chơi với bóng nhé.
- Kết thúc: Cho trẻ ra sân chơi với bóng.  
* Đánh giá hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
- Số trẻ nghỉ học nhiểu do dịch bệnh Covid19.
2. Về tình trạng cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ:
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động về bảo vệ môi trường.
- Một số trẻ đi học học còn khóc sau ngày nghỉ cuối tuần: Minh An, Hải Phong. Đây là một số trẻ đã đưa ra trong dự kiến kế hoạch vì trẻ thường xuyên khóc.
=> Cô tìm hiểu nguyên nhân, động viên khích lệ để trẻ tiến bộ hơn.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
- Trẻ chưa hiểu rõ được nội dung của trò chơi cô yêu cầu trong HĐH.(Cô yêu cầu quan sát nhưng trẻ hứng thú lại hoạt động với đối tượng)
=> Cô nêu lại yêu cầu và cho trẻ thực hiện lại.






                   Thứ 3, ngày 14 tháng 12 năm 2021
LĨNH VỰC : PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: TRÒ CHƠI CHỮ CÁI  i – t – c 
                                  
I, MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1, Kiến thức
- Trẻ nhận biết, phân biệt và phát âm đúng âm chữ cái i-c-t trong từ, cụm từ thông qua các trò chơi.
2, Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng ghi nhớ, nhận biết, phát âm các chữ cái đã học thông qua các trò chơi. Chơi thành thạo các trò chơi phát triển kỹ năng vận động.
3, Thái độ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
II, CHUẨN BỊ
1, Đồ dùng của cô: 
- Nhạc bài hát” Em vẽ môi trường màu xanh”
- 3 cái cây: tán cây có gắn chữ cái i-c-t
- Vườn cây
2, Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ 1 cây có gắn chữ cái
III, TIẾN HÀNH
1, HĐ 1: Thăm vườn cây
- Cô và trẻ cùng hát bài “ Em vẽ môi trường màu xanh”
- Cho trẻ quan sát vườn cây và hỏi trẻ về đặc điểm của cây.
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- Cô mở tán lá cây xem có gì đặc biệt và cho trẻ nhận biết các kiểu chữ cái i trong tán lá (in thường, viết thường, in hoa). Cho trẻ phát âm lại chữ cái i
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- Cô cho trẻ xem cây thứ 2, để trẻ đoán xem bên trong tán lá có gì? Cô mở tán lá cho trẻ xem và cho trẻ nhận biết các kiểu chữ c trong tán lá. Cho trẻ phát âm lại chữ c.
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- Cô cho trẻ xem cây thứ 3, để trẻ đoán xem bên trong tán lá có gì? Cô mở tán lá cho trẻ xem và cho trẻ nhận biết các kiểu chữ t trong tán lá. Cho trẻ phát âm lại chữ t.
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2, HĐ 2: TC “Tìm cây giống tôi”
- Cô cho mỗi trẻ đi lấy 1 cây xanh mà trẻ yêu thich có chứa chữ cái i-t-c. Cô cho trẻ phát âm lại chữ cái i-t-c.
- Luật chơi: Trẻ vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh: “Tìm cây” trẻ tìm cây có chữ cái theo yêu cầu của cô.
+ Lần 1: Tìm cây có cùng chữ cái i, t hoặc c
+ Lần 2: Tìm cây có chữ cái i, t với chữ cái c.
- Cô nhận xét kết quả sau 2 lần chơi.
3, HĐ 3: TC “ Bù chữ còn thiếu”
- Cô cho trẻ cầm cây ngồi về 3 tổ và mở tán lá cây.
- Hỏi trẻ: Trong tán lá cây có gì?
- Cho trẻ đọc từ dưới bức tranh: “công viên tam bạc”
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- Yêu cầu trẻ tìm chữ cái i-c-t và bù vào chỗ còn thiếu trong từ: “công viên tam bạc” ghép bằng các thẻ chữ cái rời.

                                       [image: ]

- Cô và các bạn nhận xét kết quả chơi của trẻ.
4, HĐ 4: Trồng cây
TC: Xếp cây theo logic
- Cách chơi: Cô giới thiệu chuỗi logic theo mẫu (i-c-t,i-c-t…..). Cô chia cả lớp ra làm 3 đội, lần lượt từng trẻ một lên tìm cây để xếp vào vườn theo chuỗi logic.
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- Luật chơi: Thời gian là một bản nhạc đội nào trồng cây nhanh và đúng sẽ là đội chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, cô bao quát, nhận xét trẻ chơi.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Kết thúc.
* Đánh giá hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
- Số trẻ đi học khỏe mạnh..
- Có kỹ năng thực hiện hiện quy tắc 5K.
2. Về tình trạng cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:
- Giờ hoạt động vui chơi trẻ còn nói to, la hét…
=> Cô giáo dục cho trẻ hiểu: Tiếng la hét, nói quá to cũng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.
Một số trẻ chưa tập trung: Tuấn Hùng, Duy Phong ( Cô đã đưa ra trong kế hoạch dự kiến)
=> Cô tìm hiểu nguyên nhân, nhắc nhở, động viên để trẻ hướng vào hoạt động.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
- Hầu hết trẻ ăn nhanh, gọn gàng, hết suất.
- Có ý thức hỗ trợ cùng cô sau giờ ăn


Thứ 4, ngày 15 tháng 12 năm 2021
LĨNH VỰC : PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
ĐỀ TÀI: THỜI TRANG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

I, Mục đích yêu cầu
1, Kiến thức
- Trẻ biết chai,lọ nhựa, giấy báo, vỏ hộp, giấy nilon.... đã qua sử dụng là một loại nguyên liệu phế thải có thể tái chế sử dụng làm thành một số trang phục.
- Trẻ biết cách sử dụng các loại nguyên liệu phế thải đã qua sử dụng để  làm thành  trang phục trẻ thích theo khả năng và sự sáng tạo của trẻ.
2, Kĩ năng
- Trẻ biết quan sát và phối hợp các kỹ năng cắt,vẽ, xé, dán dính để tạo thành những bộ trang phục có màu sắc hài hòa, với cơ thể.
- Phối hợp các kĩ năng để tạo ra sản phẩm trang phục của trẻ có màu sắc, kích thước,hình dáng,đường nét và bố cục sản phẩm theo ý thích và phù hợp với trẻ.
3. Thái độ:
- Trẻ có ý thức bảo vệ môi trường và biết tận dụng các nguyên liệu phế thải để tạo ra trang phục thời trang.
- Trẻ phối kết hợp với bạn để tạo ra sản phẩm và biết gữi gìn sản phẩm của mình và của bạn đã làm ra.
II. CHUẨN BỊ:
* Đồ dùng của cô:
- 4 bộ trang phục được làm từ những nguyên liệu phế thải: 
- Bộ trang phục 1: Váy được làm từ chai nhựa.
- Bộ trang phục 2: Váy được làm từ áo mưa giấy và giấy vụn.
- Bộ trang phục 3: Váy được làm từ lá chuối.
- Bộ trang phục 4: Váy được từ giấy báo.
- Kéo,giấy báo, hồ dán, bông tăm, lá chuối, áo mưa giấy, áo vải giấy vụn băng dính 2 mặt, các nguyên vật liệu phế thải,khăn lau tay, rổ đựng, bàn.
- Nhạc bài hát: “’ Chiếc đầm xinh , không xả rác” 
III. TIẾN HÀNH:
1, Trò chuyện cùng bé
 - Cô đọc câu đố cho trẻ đoán
 “ Có cổ mà chẳng có đầu
   Có tay chẳng thấy chân đâu mới tài
   Xanh xanh, mảnh đỏ, mảnh vàng.
   Tặng cho bạn gái mặc vào rất xinh”   ( Cái váy)
 - Câu đố nói về cái gì? 
 - Váy được làm bằng nguyên liệu gì? Trang trí như thế nào?
2.Thời trang xinh của bé.
-Cho lần lượt 4 trẻ đi trình diễn thời trang trên nền nhạc bài hát: “Chiếc đầm xinh” 
 - Cho trẻ trình diễn thời trang đứng thành hàng ngang các bạn phía dưới nhận xét về từng bộ trang phục.
- Đây là gì? Váy được làm bằng các loại nguyên liệu gì?  
- Con có nhận xét gì về cách trang trí chiếc váy này? ( màu sắc, kiểu dáng, kích thước, cách trang trí)
* Cô khái quát lại.
- Bộ trang phục 1: Váy được làm từ chai nhựa.
- Cô lấy dây chun đan lại với nhau, luồn cổ chai vào dây chun tạo thành dải dài rồi buộc lại thành vòng tròn vừa với thân bạn mặc “ Cô làm 2 dây tương tự như vậy tạo thành chân váy”. Cô lấy nắp chai dính lên áo để trang trí áo thêm đẹp.
* Bộ trang phục 2: Váy được làm từ áo mưa giấy và giấy vụn.
- Tận dụng áo mưa đã qua sử dụng, cắt phần mũ, cánh tay tạo thành hình chiếc váy. Sau đó xé nhỏ giấy , phết hồ vào mặt sau của giấy và dán vào áo mưa để trang trí chiếc váy.
* Bộ trang phục 3: Váy từ lá chuối
- Cắt đôi tờ lá chuối theo chiều dọc, dùng tay xé nhỏ dọc theo gân tờ lá thành các dải dài, lấy đề can dán vào phần đầu của lá chuối tạo thành chân váy. Áo làm tương tự như chân váy.
* Bộ trang phục 4: Váy từ giấy báo.
- Cô xé giấy báo thành tờ A4 gấp đôi từ báo A4 lại, xếp chồng nhiều tờ giấy lên nhau dùng bấm gim cố định lại với nhau tạo thành châm váy. Lấy giấy báo gấp hình quạt, lấy dây buộc vào đoạn giữa của giấy rồi gắn lại với nhau làm áo.
*Cô hỏi trẻ về ý tưởng và cách làm trang phục.
3, Bé khéo tay
-Cô chia trẻ làm 4 nhóm trẻ lấy đồ dùng về nhóm ngồi, dùng các nguyên học liệu để tạo thành bộ trang phục thời trang theo ý thích.( Cô bao quát gợi ý, hướng dẫn, khuyến khích trẻ tạo ra sản phẩm)
 4, Người mẫu nhí
-Cô cho trẻ mặc bộ trang phục vừa tạo ra lên trình diễn
- Nhóm con làm được trang phục gì? Làm như thế nào?
- Cho trẻ nhận xét trang phục của nhóm bạn, nhón mình.
- Hỏi trẻ: Con thích sản phẩm trang phục nào nhất? Vì sao?
- Cô nhận xét tuyên dương, khen  ngợi trẻ.
* Kết thúc: Cô và trẻ hát bài hát “ Không xả rác” và cùng nhau thu dọn đồ dùng, đồ chơi.
* Đánh giá hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
- Số trẻ đi học khỏe mạnh..
- Có kỹ năng thực hiện hiện quy tắc 5K.
2. Về tình trạng cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:
- Trong các hoạt động một số trẻ chưa có ý thức thức tự giác cất đồ dùng, đồ chơi . Rác thải cá nhân chưa tự giác bỏ đúng nơi quy định, còn ỷ lại sai người khác làm.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
- HĐG  Khám phá khoa học: Một số trẻ chưa có kỹ năng trong hoạt động làm thí nghiệm “lọc nước”, “ nhuộm màu”: ( Kỹ năng pha trộn màu, sử dụng màu chưa thuần thục và khéo léo)
=> Cô hướng dẫn tỉ mỉ và cho trẻ hoạt động nhiểu hơn trong các hoạt động khác trong ngày.
- Có ý thức hỗ trợ cùng cô sau giờ ăn

Thứ 5, ngày 16 tháng 12 năm 2021
LĨNH VỰC : PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: SỐ 8 ( TIẾT 1)

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
1. Kiến thức:
- Trẻ biết đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng và biết tạo nhóm có 8 đối tượng.
- Trẻ hiểu và biết cách chơi trò chơi tạo nhóm có số lượng là 8, trò chơi tìm đúng số lượng theo yêu cầu của cô.
2. Kĩ năng:
- Trẻ đếm thành thạo từ 1 – 8 đếm từ trái sang phải
- Trẻ tìm và tạo được các nhóm có số lượng là 8 theo yêu cầu của cô.
- Xếp tương ứng 1 -1 giữa 2 nhóm từ trái sang phải.
- Chơi thành thạo trò chơi tạo nhóm có số lượng là 8 và trò chơi tìm đúng số lượng theo yêu cầu của cô.
3.Thái độ:     
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động.           
- Biết chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
II. CHUẨN BỊ
+ Đồ dùng của cô: 
- Máy tính, nhạc bài hát” Trái đất này là của chúng mình”
- Bài giảng PowerPoint.
- Mô hình vườn cây cho trẻ tham quan.
+ Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng gồm: 8 cây, 8 chậu, thẻ số 6,7,8. Bảng toán.
III, TIẾN HÀNH
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi “Gieo hạt”
+ Chúng mình vừa chơi trò chơi gì?
+ Các con đã gieo hạt bao giờ chưa?
+ Mình đã gieo hạt gì?
+ Vậy để cho cây luôn xanh tốt chúng mình phải làm gì?
=> Muốn cây xanh tốt chúng mình phải thường xuyên bắt sâu, nhổ cỏ, tưới nước, không được bẻ cành, ngắt lá,…)
* Hoạt động 2: Ôn số lượng trong phạm vi 7
- Cô cho trẻ tham quan mô hình vườn cây (Mở nhạc “Trái đất này là của chúng mình”.
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- Chúng mình hãy xem trong vườn cây có những loài cây gì?(Cây táo, cây cam, cây khế, … )
+ Các con hãy nhìn xem cây gì đây?
+ Chúng mình hãy đếm xem có bao nhiêu quả Khế? - Cho trẻ đếm.
- Vậy 6 quả khế tương ứng với thẻ số mấy?
- Cô cho trẻ gắn thẻ số 6.
+ Còn đây là cây gì các con?
+ Cô mời một bạn đếm xem có tất cả bao nhiêu quả táo. - Cho trẻ đếm.
- Vậy 7 quả táo tương ứng với thẻ số mấy?
- Cô cho trẻ gắn thẻ số 7.
+ Chúng mình hãy nhìn và đếm xem cây cam có bao nhiêu quả cam? - Cho trẻ đếm.
- Vậy 7 quả cam tương ứng với thẻ số mấy? - Cô cho trẻ gắn thẻ số vào.
+ Đây còn có cây gì?
- Đây là cây hoa gì các con?
+ Chúng mình hãy đếm xem cây hoa cúc có bao nhiêu bông hoa? Cho trẻ đếm.
- Vậy 7 bông hoa cúc tương ứng với thẻ số mấy?
- Cô cho trẻ gắn thẻ số .
=> Cô nhận xét tuyên dương, tặng cho trẻ món quà.
- Cho trẻ đi về chỗ ngồi theo hình chữ U 
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* Hoạt động 3: Đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng.
- Cô trình chiếu lần lượt slile 7 cái cây lên cho trẻ quan sát và đếm.
- 7 cây, cô thêm vào 1 cái cây nữa là mấy ?
- Cô chiếu tiếp slile 7 cái chậu, cho trẻ đếm số chậu
- Số cây so với số chậu như thế nào với nhau?
- Số cây nhiều hơn số chậu và nhiều hơn là mấy?
- Số chậu ít hơn và ít hơn là mấy?
- Cô kq: Số cây và số chậu không bằng nhau vì số cây nhiều hơn số chậu và nhiều hơn là 1, còn số chậu ít hơn số cây và ít hơn là 1.
- Vậy muốn số cây và số chậu bằng nhau thì chúng ta phải làm gì?
- Cô thêm một cái chậu.
- 7 cái chậu thêm một cái chậu là mấy cái chậu?
- Số cây và số chậu lúc này như thế nào với nhau? - Và cùng bằng mấy?
- Cho trẻ đếm lại số cây và số chậu và nhận xét.
- Cả 2 nhóm cây và chậu đều bằng nhau và đều bằng 8, chúng mình sẽ gắn thẻ số mấy?
- Cô chiếu slile số 8, giới thiệu và đọc to: Số 8
- Cô cho cả lớp đọc -  tổ đọc - cá nhân trẻ đọc.
- Cô cho trẻ cất lần lượt số cây và số chậu.
* Củng cố các nhóm số lượng 8
- Cô đặt các nhóm đồ chơi có số lượng là 8 ở xung quanh lớp, cho 2- 3 trẻ tìm những nhóm đồ chơi đó và nói lên kết quả của từng nhóm. (Trẻ tìm xong cho cả lớp kiểm tra kết quả)
- Cô cho cả lớp đếm quả rơi (Từ 1 đến 8)
- Cho trẻ đứng dậy vận động:
+ Lần 1: Cô cho cả lớp đứng dậy vận động vỗ tay theo nhịp đếm từ 1 – 8 (Bên trái, bên phải)
+ Lần 2: Cho trẻ dẫm chân theo nhịp từ 1 – 8 (Bên trái, bên phải).
* Hoạt động 4: Luyện tập
+ Trò chơi 1: “Đoàn kết”
- Cách chơi: Cho trẻ đi nhún nhảy theo nhạc, khi cô nói “Đoàn kết đoàn kết” trẻ đáp lại: “Kết mấy kết mấy”? cô nói kết 8 thì trẻ phải tìm đúng 8 bạn và cầm tay nhau đứng thành hình tròn rồi ngồi xuống.
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- Luật chơi: Trẻ nào không tìm đúng nhóm hoặc kết không đúng 8 bạn sẽ phải nhảy lò cò 1 vòng.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
 + Trò chơi 2: “Xem ai thông minh”
- Cô trình chiếu sile 8 bông hoa hồng, cho trẻ tự đếm, sau đó cô cho trẻ lên kích chuột vào đáp án đúng và kích vào ô màu đỏ để kiểm tra kết quả.
Câu 1: Các con hãy nhìn xem, có bao nhiêu bông hoa hồng? hãy kích chuột vào đáp án đúng nhé!
a.     7
b.     6
c.      8 (Đúng)
Câu 2: Các con hãy nhìn xem, có bao nhiêu bông hoa cúc? Hãy kích chuột vào đáp án đúng nhé!
a.     5
b.     8 (Đúng)
c.     7
Câu 3: Con hãy đếm những nhóm quả sau đây và kích chuột vào nhóm quả có số lượng là 8.
      a. Cam   (7 quả)
      b. Chuối (4 quả)
      c. Táo     (8 quả) (Đúng)
Câu 4: Con hãy đếm những nhóm quả sau đây và kích chuột vào những nhóm quả có số lượng là 8
a.     Ổi               (8 quả) (Đúng)
b.     Thanh long (3 quả)
c.      Táo             (7 quả)
d.     Cam            (9quả)
- Trẻ thực hiện xong cô nhận xét sau mỗi lần chơi.
* Kết thúc tiết học: Cô cùng trẻ đi trồng cây bảo vệ môi trường.
* Đánh giá hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
- Trẻ đi học và tham gia cân đo giai đoạn 2 đầy đủ.
- Có kỹ năng thực hiện hiện quy tắc 5K.
2. Về tình trạng cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:
- Một số trẻ lười vận động, không thích tham gia hoạt động thể dục sáng ở trường.: Minh Phúc.
=> Cô động viên, giải thích cho trẻ hiểu về tầm quan trọng của tâp thể dục đối với sức khỏe
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
- Một số trẻ mới kỹ năng sắp xếp đối tượng trong HĐH từ trái qua phải chưa thuần thục.
=> Cô làm mẫu, hướng dẫn nhiều lần và nhắc nhở trẻ kịp thời và kết hợp cho trẻ thực hành nhiều trong các hoạt động khác.


Thứ 6, ngày 17 tháng 12 năm 2022
Tên hoạt động: Sân chơi “ Chiến sĩ bảo vệ môi trường xanh tươi”
Thuộc lĩnh vực: Ngày lễ hội
1. Mục đích- yêu cầu
· Giúp trẻ có vốn hiểu biết, nâng cao nhận thức về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và giáo dục cho trẻ tình cảm yêu quý các chú bộ đội, biết được sự vất vả của các chiến sĩ hải đảo xa xôi bảo vệ biển đảo và môi trường xanh- sạch- đẹp.
· Thông qua sân chơi trẻ có thêm kĩ năng, hiểu biết và 1 số hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng ngày hội Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, một số ca khúc về bảo vệ môi trường biển đảo
· Rèn cho trẻ ý thức bảo vệ môi trường biển đảo (khi tham gia du lịch, tham quan) và ý thức bảo vệ môi trường xung quanh trẻ hàng ngày
· Rèn cho trẻ tính kỷ luật, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống.
2. Dự kiến thời gian- địa điểm- phương tiện
· Thời gian: Thứ năm, ngày 21 tháng 12 năm 2021  (8h00’ bắt đầu chương trình).
· Địa điểm: Trường MN Kênh Dương. Số lượng trẻ: 3-5 tuổi.
· Chuẩn bị:
+Sân khấu và vị trí ngồi
	

Hành lang
Nhạc: đc Hệ
	

Cô và trẻ tham gia văn nghệ
	Sân khấu 

	

Cô và trẻ tham gia văn nghệ
	
Cầu trượt và đu quay
(Dãy để nước, hàng rào chun, bàn kiểm tra kết quả 2 đội chơi)



	
	
	
	
	

	
	
	A1, B1, C1
	A2, B2
(Khi tham gia chơi- Chia đôi ra 2 đội bên)

TÂM
	A3, B3, C2
	
	

	
	
	HIỀN
	
	TUYẾT
	
	

	
	Trống,xe pháo mic của HT
	
TƯ
	
	
NGÀN
	
	

	
	Đại biểu tới dự
	



+ Âm nhạc: Liên khúc “Bác đang cùng chúng cháu hành quân- Chiến thắng Điện Biên- Hò kéo pháo”, Em làm chiến sĩ, Yêu lắm Trường Sa, Nhạc nền nhẹ.
+Trang phục biểu diễn: Khối 5 tuổi: trang phục bộ đội xanh- mũ tai bèo; Khối 4 tuổi: trang phục bộ đội giàn gi; Khối 3 tuổi: trang phục bộ đội hải quân
+Trang phục tham gia sân chơi
+Đồ dùng cho các phần thi
3. Nội dung hoạt động cơ bản
· Các cháu biểu diễn một số tiết mục văn nghệ chào mừng.
· Tham gia thi phần hiểu biết
· Tham gia trò chơi vận động của các chiến sĩ.
4. Tiến trình tổ chức:
4.1. Gây hứng thú:
·  Cho trẻ hát ca khúc: “Em làm chiến sĩ” và vận động theo cô giáo MC. 
· Trò chuyện với trẻ về sân chơi: Vì sao sân chơi hôm nay lấy tên là “Những chiến sĩ bảo vệ môi trường”
· Trò chuyện với trẻ về ngày 22/12: ngày 22/12 là ngày hội của các chú bộ đội mưu trí, dũng cảm. Trong không khí tưng bừng của cả nước hướng về ngày hội của những người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Trường mình vui mừng tổ chức sân chơi “Những chiến sĩ tí hon”
4.2. Giới thiệu đại biểu
· Đại biểu Sở giáo dục và đào tạo
· Đại biểu Phòng giáo dục và đào tạo
· Đại biểu Ban chỉ huy Quân sự Quận Lê Chân
· Đại biểu Phường Kênh Dương
· Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường mầm non Kênh Dương
4.3. Văn nghệ chào mừng
· Đồng diễn liên khúc “Chiến sĩ nhỏ kiên cường” gồm các ca khúc: “Bác đang cùng chúng cháu hành quân- Chiến thắng Điện Biên- Hò kéo pháo”
· “Hoan hô chiến sĩ tí hon. Chiến sĩ Kênh Dương đang cùng kéo pháo. Trong sân chơi chiến sĩ huy hoàng. Vang khúc khải hoàn vang lừng chiến thắng”. Kết thúc văn nghệ mở màn chương trình (dự kiến 6 phút)
4.4. Chiến sĩ tí hon- Tưng bừng tham dự: Sân chơi chiến sĩ sẽ chia làm 2 đội
· Phần 1: Chào hỏi
· Đội “Tia chớp” đến từ các lớp A1,B1,B2, C1
· Xin mời Đội “Tia chớp” (đứng lên)
· Nghiêm! Chào! Đội “Sóng thần” đến từ các lớp: A2, A3, C2 
· Nghiêm! Chào! Xin mời  Đội “Sóng thần” đứng lên 
· các chiến sĩ nhỏ  tham gia sân chơi với tinh thần: mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, đoàn kết.
· Cùng hô “ Quyết tâm ”3 lần
· Phần 2: Chiến sĩ trinh sát- Trồng cây xanh cứu trợ miền Trung
· Phổ biến luật chơi: Sau khi vượt qua vòng thi nhanh chân tham dự, chiến sĩ nào lấy được cây xanh và đứng về 1 trong 20 chấm tròn trên sân sẽ được tham dự phần thi này.
· Bạn đứng đầu tiên sẽ chọn cây xanh, vượt qua chướng ngại vật (dây chun đan ô vuông thành 1 hàng rào, phải luồn tay và chân kết hợp để chui qua hàng rào chắn), sau đó đặt lương thực vào thùng, rồi chạy nhanh về đập tay với chiến sĩ tiếp theo để chiến sĩ đó vượt qua chướng ngại vật- trồng cây xanh. Cứ như vậy trong thời gian 1 bản  nhạc, đội nào trồng được nhiều cây xanh về rừng- để bảo vệ môi trường xanh- sạch cho miền Trung nước lũ thì đội đó sẽ chiến thắng.
· Kết quả phần thi: chuyến xe chuyển cây xanh cứu trợ nhân dân miền Trung thân yêu mang theo tình cảm các cô, các bé trường MN Kênh Dương và các chú bộ đội đất liền đang chuyển bánh. Xin chào tạm biệt
· Sau phần thi của các chiến sĩ trinh sát, kiểm tra kết quả của 2 đội thi và tặng điểm thưởng cho 2 đội
· Phần 3: Chiến sĩ hải quân- Giữ xanh biển đảo
· Cuộc thi có 2 đội, mỗi đội gồm 10 chiến sĩ và các chiến sĩ nhỏ có nhiệm vụ múc nước đầy chai, vượt sóng thật khéo và nhặt được nhiều túi nilong hoặc rác thải trên đường vượt sóng, sao cho không sánh nước ra ngoài  rồi chuyển nước vào bình chứa nước ngọt trên tàu mang ra đảo cho các chú bộ đội Trường Sa nhé. 
· Sau phần thi của các chú bộ đội hải quân, kiểm tra kết quả của 2 đội thi và tặng điểm thưởng cho 2 đội
· Sau những nỗ lực của các chiến sĩ, hai đội đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Mời đội…. lên sân khấu
· Ban tổ chức dành tặng cho các chiến sĩ tí hon đội… cúp bạc và phần thưởng của chương trình
· Xin chúc mừng đội… Mời đội…. lên sân khấu
· Ban tổ chức dành tặng cho các chiến sĩ tí hon đội… chiếc cúp vàng vô địch của chương trình. Xin chúc mừng đội… 
· Hành trình bảo vệ môi trường biển đảo xanh- sạch- đẹp của các chiến sĩ hải quân thật đáng khâm phục. Chuyến tàu mang nước ngọt ra đảo Trường Sa đang nhổ neo rời bến (Nhạc “Yêu lắm Trường Sa”- Kết thúc chương trình- Mời đại biểu lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm với các chiến sĩ tí hon)
* Đánh giá hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
- Trẻ đi học khỏe mạnh, mặc trang phục chiến sĩ theo khối lớp gọn gàng khi tới trường.
- Có kỹ năng thực hiện hiện quy tắc 5K.
2. Về tình trạng cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:
- Trẻ vưi vẻ, phấn khởi tham gia sân chơi “ Những chiến sĩ bảo vệ môi trường”
- Trong giờ ngủ, trẻ còn khó ngủ vì trẻ vận động nhiều giờ hoạt động lễ hội : Thu Hà
=> Cô động viên, khuyến khích trẻ. Giúp trẻ thay trang phục chiến sĩ cho thoải mái, dễ ngủ hơn.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
- Một số trẻ mới kỹ năng sắp xếp đối tượng trong HĐH từ trái qua phải chưa thuần thục.
=> Cô làm mẫu, hướng dẫn nhiều lần và nhắc nhở trẻ kịp thời và kết hợp cho trẻ thực hành nhiều trong các hoạt động khác.

	Đánh giá sau thực hiện chủ đề: Cùng bé bảo vệ môi trường                 

	Thời gian thực hiện chủ đề: 4 tuần từ (29/11-24/12/2021)

	
	
	
	
	

	TT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	

	Lập kế hoạch
	Có đầy đủ các loại kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ. Các kế hoạch trình bày khoa học, rõ ràng, đầy đủ nội dung yêu cầu, có tính khả thi.
	
	
	

	
	Đảm bảo thời gian theo đúng biên chế năm học, phù hợp với điều kiện thực tế của lớp và kế hoạch của nhà trường
	
	
	

	
	Đảm bảo tính thống nhất trong việc xây dựng mục tiêu, nội dung và hoạt động
	
	
	

	
	Các nội dung kiến thức và kỹ năng được sắp xếp theo mức độ từ dễ đến khó, phù hợp khả năng, kinh nghiệm và sự phát triển của trẻ. 
	
	
	

	
	Lựa chọn chủ đề phù hợp, đáp ứng nội dung giáo dục trẻ; nội dung của chủ đề phong phú; các hoạt động khám phá đa dạng; các hình thức tổ chức hoạt động hấp dẫn.  
	
	
	

	
	Xây dựng và điều chỉnh kế hoạch dựa trên việc đánh giá trẻ
	
	
	

	Xây dựng
MT giáo dục
	Trẻ tạo dựng, sắp xếp và được hoàn thiện dần trong quá trình thực hiện chủ đề.
	
	
	

	
	Phản ánh phong phú nội dung chủ đề 
	
	
	

	
	Được bố trí hợp lý, linh hoạt, có sự phân chia các khu vực hoạt động phù hợp về số lượng, vị trí, diện tích các góc hoạt động và các khoảng trống cho hoạt động nhóm lớp.
	
	
	

	
	An toàn, đủ về số lượng, đa dạng về chủng loại đồ dùng, đồ chơi, học liệu, nguyên liệu cho trẻ sử dụng, hấp dẫn về hình thức thể hiện, thuận tiện cho trẻ sử dụng và có thể sử dụng theo nhiều cách.
	
	
	

	
	Đồ dùng, đồ chơi, học liệu, nguyên liệu có tác dụng kích thích trẻ hoạt động khám phá trải nghiệm, tìm hiểu thông tin, thực hiện ý định của mình để khám phá chủ đề đạt mục tiêu đó đề ra.
	
	
	

	
	Các sản phẩm của trẻ là kết quả của quá trình trẻ khám phá chủ đề; được trưng bày và sử dụng trong các góc hoạt động khác nhau.
	
	
	

	
	Có nơi cung cấp thông tin trao đổi với phụ huynh; Nội dung trao đổi phù hợp với chủ đề và thực tế chăm sóc giáo dục trẻ tại địa phương; Hình thức trao đổi đa dạng, hấp dẫn, dễ hiểu
	
	
	

	    Tổ chức hoạt động giáo dục
	Các hoạt động giáo dục được tổ chức đa dạng hướng tới khám phá nội dung đạt mục tiêu của chủ đề/ hoạt động.
	
	
	

	
	Sử dụng những kinh nghiệm của trẻ, sản phẩm của trẻ, của cha mẹ trẻ, môi trường thiên nhiên, xã hội sẵn có xung quanh và các vấn đề trẻ quan tâm để tổ chức các hoạt động giáo dục.
	
	
	

	
	Quan tâm đến cá nhân và tạo cơ hội cho mọi trẻ đều được tham gia các HĐ
	
	
	

	
	Khuyến khích trẻ sáng tạo, chia sẻ ý kiến, đặt các câu hỏi; Gợi ý và dành thời gian cho trẻ suy nghĩ, tự lựa chọn, tự quyết định và mạnh dạn thể hiện ý định, mong muốn cá nhân; Can thiệp hợp lý khi trẻ gặp trở ngại.
	
	
	

	
	Giáo viên nắm vững kiến thức liên quan đến chủ đề/ hoạt động
	
	
	

	
	Linh hoạt trong xử lý tình huống giáo dục
	
	
	

	
	Phối kết hợp với phụ huynh cùng tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ một cách hiệu quả, phù hợp
	
	
	

	
	Sử dụng CNTT với các trò chơi trên máy vi tính một cách hợp lý và hiệu quả để khám phá chủ đề 
	
	
	

	Kết quả
 trên trẻ
	Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động/ trò chơi
	
	
	

	
	 Trẻ chủ động làm việc, giao tiếp với nhau, với giáo viên
	
	
	

	
	Trẻ khỏe mạnh, sạch sẽ, hoạt bát, có nề nếp, thói quen tốt.
	
	
	

	





Những điểm cần lưu ý



















	*Mục tiêu của chủ đề đó thực hiện tốt: 
+PTNT- Nhận biết về môi trường tự nhiên. (Môi trường sạch, môi trường ô nhiễm)
- Trẻ biết được lợi ích của nước, sự cần thiết của nước, ánh sáng, không khí với cuộc sống con người, cây cối và con vật. Biết được nước sạch và nước bẩn, một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách giữ gìn nguồn nước sạch. Biết làm một số thí nghiệm nhỏ để nhận biết tính chất của nước.
- Trẻ tích cực tìm tòi khám phá về môi trường, đoán và suy luận, lý giải về một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Phân biệt được ngày và đêm, hôm qua, hôm nay, ngày mai.... Nhận biết các ngày trong tuần. 
- Đếm đến 8, thêm bớt trong phạm vi 8, nhận biết số 8.
+PTTC: - Biết ích lợi của  nước đối với con người, động vật, thực vật. 
- Trẻ biết ăn uống điều độ, biết giữ vệ sinh sạch sẽ, có hành vi trong ăn uống (ăn quả được rửa sạch, gọt vỏ, thức ăn chín, đủ chất để tăng cường sức đề kháng để phòng chống dịch bệnh Covid 19).
- Trẻ biết một số nguy cơ không an toàn và biết phòng tránh những nơi dễ nguy hiểm đến tính mạng, không chơi ở đó (ao, hồ, sông…)
-Trẻ mạnh dạn và tự tin khi thực hiện các vận động: Nhảy, bò, đi, chạy, ném... và phối hợp nhịp nhàng.
+PTNN- Trẻ đọc thuộc và kể diễn cảm một số bài thơ, câu chuyện, ca dao đồng dao… về bảo vệ môi trường.
- Trẻ biết xem sách, truyện sưu tầm tranh ảnh về môi trường và bảo vệ môi trường...
- Trẻ biết kể lại cho cô và các bạn nghe về chuyến thăm quan du lịch của mình một cách rõ ràng mạch lạc.
- Trẻ có khả năng diễn đạt những hiểu biết của mình về môi trường và cách bảo vệ môi trường.
- Nhận biết nhóm chữ cái i, t,c qua từ, câu bài thơ, qua môi trường chữ xung quanh lớp.
+ PTTM: -Trẻ biết thể hiện cảm xúc, sự sáng tạo trước vẻ đẹp của thiên nhiên qua các sản phẩm vẽ, nặn, làm đồ dùng tái chế theo ý thích.
- Thể hiện cảm xúc, sáng tạo trước cái đẹp của một số cảnh đẹp môi trường thiên nhiên qua các sản phẩm.
- Trẻ yêu vẻ đẹp của môi trường và cảm nhận được âm điệu, nhịp điệu bài hát về bảo vệ môi trường. Trẻ biết hát đúng nhạc, rõ lời, thể hiện các động tác minh hoạ 1 cách nhịp nhàng các bài hát về bảo vệ môi trường..
+PTTC& KNXH: - Biết cách chăm sóc, bảo vệ cây xanh: Tưới nước nhổ cỏ. Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường .
- Biết giữ giữ nguồn nước và môi trường xung quanh (Không vứt rác dưới sân trường, lớp học, bảo vệ cây xanh….). 
- Có ý thức tiết kiệm nước : Khóa vòi nước sau khi dùng xong.
- Trẻ biết bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi và có các biện pháp phòng tránh bệnh dịch Covid 19.

	
	*Những mục tiờu chủ đề chưa thực hiện được:
- PTTM: sản phẩm tạo hình chưa phong phú và đa dạng.
- PTNT: Một số trẻ chưa biết hiểu rõ về môi trường.

	
	Mục tiêu nào của chủ đề mà trên 30% trẻ chưa đạt được: Không có 

	
	Nội dung nào đó thực hiện tốt:
Đa số các nội dung trẻ thực hiện tốt. 

	
	Nội dung nào chưa thực hiện được 
- Kể chuyện sáng tạo.

	
	Kiến thức kĩ năng nào mà trên 30% trẻ chưa đạt được, cần lưu ý ở chủ đề tiếp theo (Không có)

	
	Trẻ nào cần được làm việc cá nhân hay cần thông báo với phụ huynh để óú những quan tâm đặc biệt nhằm đạt mục tiêu giáo dục (sức khoẻ, tình cảm, thái độ, kiến thức, kỹ năng,...)
- Những cháu biếng ăn: M Phúc, Minh An
- Những cháu hiếu động, không nghe lời cô: Hùng, Phong

	
	Một số lưu ý quan trọng để việc triển khai chủ đề sau được tốt hơn:
- Vận động phụ huynh đúng góp nhiều đồ chơi và nguyên học liệu hơn trẻ tái chế các sản phẩm góp phần bảo vệ môi tường..
- Tuyên truyền phụ huynh thực hiện tốt thông điệp 5k phòng chống dịch Covid 19.
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